
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            QĐ-UBND Hà Nam, ngày      tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối,  

chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Căn cứ Văn bản số 1018/BTTTT-THH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;  

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

807/TTr-STTTT ngày 12 tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mã định danh của các cơ 

quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phục vụ kết nối, chia sẻ dữ 

liệu với các bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam như sau: 

1. Mã định danh của đơn vị cấp 1: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam: H25. 

2. Mã định danh của các đơn vị cấp 2: Gồm các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh (Phụ lục I). 

3. Mã định danh của các đơn vị cấp 3: Gồm các đơn vị thuộc các sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (Phụ lục II). 
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4. Mã định danh của các đơn vị cấp 4: Gồm các đơn vị thuộc các đơn vị 

có mã định danh cấp 3 (Phụ lục III). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh 

điều chỉnh, bổ sung mã định danh phù hợp với tình hình thực tế và quy định 

của pháp luật. 

2. Trường hợp phát sinh đơn vị trực thuộc có nhu cầu cấp phát mã định 

danh hoặc có thay đổi về cơ cấu tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể các đơn 

vị trực thuộc), các cơ quan, đơn vị trong vòng 15 ngày có văn bản đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông cập nhật, điều chỉnh mã định danh và công khai 

trên hệ thống quản lý mã định danh. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 558/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống 

Quản lý văn bản và điều hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, KGVX; 

- Lưu: VT, KGVX(Dần). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Đức Vượng 
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Phụ lục I 

MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

STT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

1 H25.1 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

Số 90 Trần Phú, 

phường Quang Trung, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

vpubndt@hanam.gov.vn 02263852610 https://vpubnd.hanam.gov.vn 000.00.01.H25 

2 H25.2 
Sở Công 

Thương 

Đường Lê Chân, 

Phường Lê Hồng 

Phong, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

sct@hanam.gov.vn 

 
02263858550 https://sct.hanam.gov.vn 000.00.02.H25 

3 H25.3 
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Đường Lý Thái Tổ, 

Phường Lê Hồng 

Phong, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

sgddt@hanam.gov.vn 02263852805 https://sgddt.hanam.gov.vn 000.00.03.H25 

4 H25.4 
Sở Giao 

thông vận tải 

Số 80, đường Đinh Tiên 

Hoàng, phường Thanh 

Châu, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

sgtvt@hanam.gov.vn 02263852770 https://sgtvt.hanam.gov.vn 000.00.04.H25 

5 H25.5 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Số 15 đường Trần Phú, P 

Quang Trung, thành phố 

Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

skhdt@hanam.gov.vn 02263852701 https://skhdt.hanam.gov.vn 000.00.05.H25 

6 H25.6 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Số 2 Đường Ngô Quyền, 

Phường Quang Trung, 

thành phố Phủ Lý, 

 tỉnh Hà Nam 

skhcn@hanam.gov.vn 02263853398 https://skhcn.hanam.gov.vn 000.00.06.H25 

7 H25.7 

Sở Lao động - 

Thương Binh 

và Xã hội 

Số 163 đường Trường 

Chinh, thành phố 

 Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

sldtbxh@hanam.gov.vn 02263852692 https://sldtbxh.hanam.gov.vn 000.00.07.H25 

mailto:vpubndt@hanam.gov.vn
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STT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

8 H25.8 Sở Nội vụ 
165, đường Trường 

Chinh, Phủ Lý, Hà Nam 
snv@hanam.gov.vn 02263852706 https://snv.hanam.gov.vn 000.00.08.H25 

9 H25.9 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Đường Lý Thường 

Kiệt, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

snnptnt@hanam.gov.vn 02263853904 
https://snnptnt.hanam.gov.v

n 
000.00.09.H25 

10 H25.10 Sở Tài chính 

Số 1 đường Trần Phú, 

phường Quang Trung, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

stc@hanam.gov.vn 02263852754 https://stc.hanam.gov.vn 000.00.10.H25 

11 H25.11 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phường Lam Hạ, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

stnmt@hanam.gov.vn 02263854625 http://tnmthanam.gov.vn 000.00.11.H25 

12 H25.12 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Đường Lý Thái Tổ, 

phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

stttt@hanam.gov.vn 02263844999 https://stttt.hanam.gov.vn 000.00.12.H25 

13 H25.13 Sở Tư pháp 

Đường Lê Chân, 

phường Châu Sơn, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam. 

stp@hanam.gov.vn 02263852730 https://stp.hanam.gov.vn 000.00.13.H25 

14 H25.14 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Đường Lý Thái Tổ, 

phường Lê Hồng 

Phòng, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

svhttdl@hanam.gov.vn 02263851795 
https://svhttdl.hanam.gov.v

n 
000.00.14.H25 

15 H25.15 
Sở Xây 

dựng 

Số 01 đường Lý Thường 

Kiệt, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

sxd@hanam.gov.vn 02263852713 https://sxd.hanam.gov.vn 000.00.15.H25 

16 H25.16 Sở Y tế 

Đường Trường Chinh, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

syt@hanam.gov.vn 02263852729 https://syt.hanam.gov.vn 000.00.16.H25 



5 

STT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

17 H25.17 
Thanh tra 

tỉnh 

Đường Đinh Công 

Tráng, phường Châu 

Sơn, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

ttr@hanam.gov.vn 02263858693 https://ttt.hanam.gov.vn 000.00.17.H25 

18 H25.18 

Ban Quản 

lý các khu 

công nghiệp 

Số 209 đường Lê 

Hoàn, phường Quang 

Trung, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

bqlkcn@hanam.gov.vn 02263850569 https://bqlckcn.hanam.gov.vn 000.00.18.H25 

19 H25.19 

Ban Quản lý 

khu Đại học 

Nam Cao 

Đường Mạc Đĩnh Chi, 

phường Quang Trung, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

bqlkdhnc@hanam.gov.vn 02263853127 https://bqlkdhnc.hanam.gov.vn 000.00.19.H25 

20 H25.20 

Ban Quản 

lý dự án 

Đầu tư xây 

dựng các 

công trình 

giao thông 

Đường Đinh Tiên 

Hoàng, phường Thanh 

Châu, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

 02263854793  000.00.20.H25 

21 H25.21 

Ban Quản 

lý dự án các 

công trình 

trọng điểm 

Đường Mạc Đĩnh Chi, 

phường Quang Trung, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

bqldaccttd@hanam.gov.vn   000.00.21.H25 

22 H25.22 

Ban An 

toàn giao 

thông tỉnh 

Số 80, đường Đinh 

Tiên Hoàng, phường 

Thanh Châu, TP Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

atgthanam@gmail.com 02263840072  000.00.31.H25 

23 H25.23 

Đài Phát 

thanh và 

Truyền hình 

tỉnh 

215 Đường Trường 

Chinh, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

ptthhanam@gmail.com 0867238238 http://hanamtv.vn 000.00.24.H25 

mailto:bqlkcn@hanam.gov.vn
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STT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

24 H25.24 

UBND 

thành phố 

Phủ Lý 

Đường Biên Hòa, 

phường Lương Khánh 

Thiện, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

phuly@hanam.gov.vn 02263851098 https://phuly.hanam.gov.vn 000.00.25.H25 

25 H25.25 
UBND huyện 

Bình Lục 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

ubndbl@hanam.gov.vn 02263711697 https://binhluc.hanam.gov.vn 000.00.26.H25 

26 H25.26 
UBND thị 

xã Duy Tiên 

Phường Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
ubnddt@hanam.gov.vn 02263830013 https://duytien.hanam.gov.vn 000.00.27.H25 

27 H25.27 
UBND huyện 

Kim Bảng 

Thị trấn Quế, huyện 

Kim Bảng, Hà Nam 

ubndkb@hanam.gov.vn 

 
 https://kimbang.hanam.gov.vn 000.00.28.H25 

28 H25.28 
UBND huyện 

Lý Nhân 

Số 1, đường Trần Hưng Đạo, 

thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 

 

ubndln@hanam.gov.vn 
02263870020 https://lynhan.hanam.gov.vn 000.00.29.H25 

29 H25.29 

UBND 

huyện 

Thanh Liêm 

Xã Thanh Hà, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 
ubndtl@hanam.gov.vn  https://thanhliem.hanam.gov.vn 000.00.30.H25 

Mã chờ từ H25.30 đến H25.999 để dự trữ 

 

https://phuly.hanam.gov/
mailto:tonghop.ln@hanam
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Phụ lục II 

MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

1 H25.1 
Văn phòng  

UBND tỉnh 
    000.00.01.H25 

1 H25.1.1 
Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 

Số 7 Trần Phú, 

phường Quang 

Trung, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

 02263887999 https://vpubnd.hanam.gov.vn 000.01.01.H25 

2 H25.1.2 Ban Tiếp công dân 

Đường Trần 

Nhật Duật, 

phường Lê 

Hồng Phong, 

TP Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

 02263849285 https://vpubnd.hanam.gov.vn 000.02.01.H25 

Mã chờ từ H25.1.3 đến H25.1.99 để dự trữ 

2 H25.2 Sở Công Thương     000.00.02.H25 

1 H25.2.1 

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

thương mại 

Đường Lê Chân, 

Phường Lê Hồng 

Phong, TP.Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

ttkcvxttm@hanam.gov.vn 02263858990 https://sct.hanam.gov.vn 000.02.02.H25 

2 H25.2.2 

Trung tâm Tư vấn 

phát triển công 

nghiệp và tiết kiệm 

năng lượng 

Đường Lê Chân, 

Phường Lê Hồng 

Phong, TP.Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

tttvptcnvtknl@hanam.gov.vn 02263851882 https://sct.hanam.gov.vn 000.03.02.H25 

Mã chờ từ H25.2.3 đến H25.2.99 để dự trữ 
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TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

3 H25.3 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.00.03.H25 

1 H25.3.1 
Trường THPT A 

Phủ Lý 

Đường Lý Thái 

Tổ, Phường Lê 

Hồng Phong, 

TP Phủ Lý,  

Hà Nam 

c3phulya.hanam@moet.edu.vn 02263858258 
http://hanam.edu.vn/t

hptaphuly 
000.02.03.H25 

2 H25.3.2 
Trường THTP B 

Phủ Lý 

Đường Nguyễn 

Thị Định- 

Phường Thanh 

Châu- Phủ Lý- 

Hà Nam 

c3phulyb.hanam@moet.edu.vn 02263841899 
http://hanam.edu.vn/t

hptbphuly 
000.03.03.H25 

3 H25.3.3 
Trường THPT C 

Phủ Lý 

Thôn An Ngoại, xã 

Tiên Hiêp, TP. Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

c3phulyc.hanam@moet.edu.vn 02263966812 
http://hanam.edu.vn/t

hptcphuly 
000.04.03.H25 

4 H25.3.4 
Trường THPT A 

Bình Lục 

Số 608A , đường 

Trần Hưng Đạo, 

thị trấn Bình Mỹ, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

c3binhluca.hanam@moet.edu.vn 02263860418 
http://hanam.edu.vn/t

hptabinhluc 
000.05.03.H25 

5 H25.3.5 
Trường THPT B 

Bình Lục 

Xóm Tiền, thôn 

1, xã Vũ Bản, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

c3binhlucb.hanam@moet.edu.vn 02263865205 

https://www.truongth

ptbbinhluc.edu.vn 

 

000.06.03.H25 

6 H25.3.6 
Trường THPT C 

Bình Lục 

Thôn Mỹ Duệ, xã 

Tràng An, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

c3binhlucc.hanam@moet.edu.vn 
02263863229 

 

http://hanam.edu.vn/t

hptcbinhluc 

 

000.07.03.H25 

https://www.truongthptbbinhluc.edu.vn/
https://www.truongthptbbinhluc.edu.vn/
http://hanam.edu.vn/thptcbinhluc
http://hanam.edu.vn/thptcbinhluc
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TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

7 H25.3.7 
Trường THPT A 

Duy Tiên 

Tổ dân phố 1, 

phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

c3duytiena.hanam@moet.edu.vn 02263830085 
http://hanam.edu.vn/t

hptaduytien 
000.08.03.H25 

8 H25.3.8 
Trường THPT B 

Duy Tiên 

Phố Nguyễn Hữu 

Tiến, phường 

Đồng Văn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh  

Hà Nam 

c3duytienb.hanam@moet.

edu.vn 
02263582794 

http://hanam.edu.vn/t

hptbduytien 
000.09.03.H25 

9 H25.3.9 
Trường THPT A 

Kim Bảng 

Tổ 2, Thị trấn 

Quế, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam 

c3kimbanga.hanam@moet

.edu.vn 
02263820072 

http://hanam.edu.vn/t

hptakimbang 
000.10.03.H25 

10 H25.3.10 
Trường THPT B 

Kim Bảng 

Xã Tân Sơn, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

c3kimbangb.hanam@moet

.edu.vn 
02263824146 

http://hanam.edu.vn/t

hptbkimbang 
000.11.03.H25 

11 H25.3.11 
Trường THPT C 

Kim Bảng 

Xã Đồng Hóa, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

c3kimbangc.hanam@moet

.edu.vn 
02263515289 

http://hanam.edu.vn/t

hptckimbang 
000.12.03.H25 

12 H25.3.12 
Trường THPT A 

Thanh Liêm 

Thôn Nga, xã Liêm 

Thuận, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam 

c3thanhliema.hanam@moe

t.edu.vn 
02263887062 

http://hanam.edu.vn/t

hptathanhliem 
000.13.03.H25 

13 H25.3.13 
Trường THPT B 

Thanh Liêm 

Thôn Mai Cầu, 

xã Thanh 

Nguyên, huyện 

Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c3thanhliemb.hanam@mo

et.edu.vn 
02263690146 

http://hanam.edu.vn/t

hptbthanhliem 
000.14.03.H25 
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14 H25.3.14 
Trường THPT C 

Thanh Liêm 

Thôn Đình 

Hậu, xã Thanh 

Thủy, huyện 

Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c3thanhliemc.hanam@moet.edu.

vn 
02263886289 

http://hanam.edu.vn/t

hptcthanhliem 
000.15.03.H25 

15 H25.3.15 
Trường THPT  

Lý Nhân 

Số 6, đường 

Trần Quang 

Khải, Thị trấn 

Vĩnh Trụ, 

huyện Lý 

Nhân, tỉnh  

Hà Nam 

c3lynhan.hanam@moet.edu.vn 02263870015 
http://hanam.edu.vn/t

hptlynhan 
000.16.03.H25 

16 H25.3.16 
Trường THPT 

 Bắc Lý 

Thôn Nội Rối, 

xã Bắc Lý, 

huyện Lý 

Nhân, tỉnh  

Hà Nam 

c3bacly.hanam@moet.edu.vn 02263879403 
http://hanam.edu.vn/t

hptbacly 
000.17.03.H25 

17 H25.3.17 
Trường THPT 

 Nam Lý 

Thôn 4, xã Tiến 

Thắng, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

c3namly.hanam@moet.edu.vn 02263635144 
http://hanam.edu.vn/t

hptnamly 
000.18.03.H25 

18 H25.3.18 
Trường THPT 

Chuyên Biên Hòa 

Số 86, phố Chu 

Văn An, 

Phường Liêm 

Chính, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

c3.chuyen.hanam@moet.edu.vn 02263851108 
https://thptchuyenbien

hoa.edu.vn/ 
000.19.03.H25 

19 H25.3.19 
Trường THPT Lý 

Thường Kiệt 

Thôn 1, xã Thi 

Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam 

c3lythuongkiet.hanam@m

oet.edu.vn 
02263533883 

http://hanam.edu.vn/t

hptlythuongkiet 
000.20.03.H25 
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20 H25.3.20 
Trường THPT 

 Nam Cao 

Thôn Mỹ 

Xuyên, xã 

Nhân Mỹ, 

huyện Lý 

Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

c3bcnamcao.hanam@moet

.edu.vn 
02263876342 

http://hanam.edu.vn/t

hptnamcao 
000.21.03.H25 

21 H25.3.21 
Trường THPT 

 Lê Hoàn 

Thôn Tam, Xã 

Liêm Cần, 

Huyện Thanh 

Liêm, Tỉnh 

 Hà Nam 

c3lehoan.hanam@moet.edu.vn 02633766686 
http://hanam.edu.vn/t

hptlehoan 
000.22.03.H25 

22 H25.3.22 
Trường THPT 

Nguyễn Hữu Tiến 

315, Lý Nhân 

Tông, Yên 

Nam, Duy 

Tiên, Hà Nam 

c3bcduytien.hanam@moet

.edu.vn 
02263966578 

http://hanam.edu.vn/t

hptnguyenhuutien 
000.23.03.H25 

23 H25.3.23 
Trường THPT 

Nguyễn Khuyến 

Ba hàng, Xã 

Tiêu Động, 

Bình Lục,  

Hà Nam 

c3nguyenkhuyen.hanam@

moet.edu.vn 
02263868679 

http://hanam.edu.vn/t

hptnguyenkhuyen 
000.24.03.H25 

24 H25.3.24 
Trường THCS & THPT 

Nguyễn Tất Thành 

Số 250, đường 

Lý Thường Kiệt, 

phường Lê Hồng 

Phong, TP Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

c23nguyentatthanh.hanam

@moet.edu.vn 
02262222668 

http://http://phhn.hnue

.edu.vn 
 

Mã chờ từ H25.3.25 đến H25.3.99 để dự trữ 

4 H25.4 
Sở Giao thông  

vận tải 
    000.00.04.H25 

1 H25.4.1 

Trung tâm Đăng 

kiểm phương tiện 

giao thông vận tải 

Xã Liêm Tiết, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

ttdkptgtvt.gt 

@hanam.gov.vn 

 

02263856028  000.01.04.H25 
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2 H25.4.2 
Trung tâm sát hạch lái 

xe cơ giới đường bộ 

Số 80, đường 

Đinh Tiên 

Hoàng, phường 

Thanh Châu, 

TP Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

ttshlxcgdb.gt@hanam.gov.vn 

 
02263843515  000.02.04.H25 

3 H25.4.3 
Trạm kiểm soát tải 

trọng xe lưu động 

Số 129 Nguyễn 

Văn Trỗi, phường 

Đồng Văn, TX 

Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

tksttxld.gt@hanam.gov.vn 

 
02263558699  000.03.04.H25 

4 H25.4.4 Thanh tra Sở 

Số 80, đường 

Đinh Tiên 

Hoàng, phường 

Thanh Châu, 

TP Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

thanhtra.gt@hanam.gov.vn 

 
02263841303   

5 H25.4.5 

Ban Quản lý bảo trì 

kết cấu hạ tầng giao 

thông 

Số 80, đường 

Đinh Tiên 

Hoàng, phường 

Thanh Châu, 

TP Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

 

bqlbtkchtgt.gt@hanam.gov.vn 

 

0912538993   

Mã chờ từ H25.4.6 đến H25.4.99 để dự trữ 

5 H25.5 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
    000.00.05.H25 

1 H25.5.1 
Trung tâm Xúc tiến 

Đầu tư 

Số 15 đường 

Trần Phú- P 

Quang Trung- 

Tp Phủ Lý- 

Tỉnh Hà Nam 

 02263852791 

 

000.01.05.H25 
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Mã chờ từ H25.5.2 đến H25.5.99 để dự trữ 

6 H25.6 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
    000.00.06.H25 

1 H25.6.1 
Chi Cục Tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng 

Số 2 Đường 

Ngô Quyền, 

Phường Quang 

Trung, thành 

Phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

tdchanam@gmail.com 02263853400 http://tbthanam.tcvn.vn 000.01.06.H25 

2 H25.6.2 

Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ khoa học công 

nghệ và kiểm định, 

kiểm nghiệm 

Số 2 Đường 

Ngô Quyền, 

Phường Quang 

Trung, thành 

Phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

p.kiemdinh.trungtam@gmail.com 02263841891  000.02.06.H25 

Mã chờ từ H25.6.3 đến H25.6.99 để dự trữ 

7 H25.7 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

    000.00.07.H25 

1 H25.7.1 
Chi cục Phòng 

chống tệ nạn xã hội 

Số 163, đường 

Trường Chinh, 

TP Phủ Lý 

sldtbxh@hanam.gov.vn   000.01.07.H25 

2 H25.7.2 
Trung tâm Công tác 

xã hội 

Thôn Văn Lâm, 

xã Liêm Tiết, 

TP. Phủ Lý 

trungtamctxhhanam@gmail.com 0914295050  000.02.07.H25 

3 H25.7.3 
Trung tâm Dịch vụ 

việc làm 

Số 1, Đường Trần 

Quang Khải, 

phường Lê Hồng 

Phong, TP. Phủ Lý 

 02263967999 
http://vlhanam.viecla

mvietnam.gov.vn 
000.03.07.H25 

mailto:sldtbxh@hanam.gov.vn
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4 H25.7.4 

Trung tâm Điều trị 

nghiện ma túy và 

Phục hồi chức năng 

tâm thần 

Tổ 8 - thị Trấn 

Ba Sao - Huyện 

Kim Bảng 

trungtamcainghienhanam

@gmail.com 
0913.568.127  000.04.07.H25 

5 H25.7.5 

Trung tâm Nuôi 

dưỡng thương bệnh 

binh nặng và điều 

dưỡng người có công 

Thôn Ngũ Cõi, xã 

Liêm Cần, huyện 

Thanh Liêm 

trungtamnuoiduongtbb.lc

@gmail.com 
02263884316  000.05.07.H25 

6 H25.7.6 
Trường Cao đẳng 

nghề Hà Nam 

Số 88 - Đường 

Lê Hoàn - 

Phường Quang 

Trung - TP. 

Phủ Lý 

vanthucdn@gmail.com 0226.3853360 

http://cdnhanam.edu.v

n 

 

000.06.07.H25 

7 H25.7.7 
Trường Trung cấp nghề 

Công nghệ Hà Nam 

Tổ dân phố Non - 

thị trấn Tân Thanh - 

huyện Thanh Liêm 

tcncnhanam@gmail.com 02263.886.520 
http://tcncongnghehan

am.edu.vn 
000.07.07.H25 

Mã chờ từ H25.7.8 đến H25.7.99 để dự trữ 

8 H25.8 Sở Nội vụ     000.00.08.H25 

1 H25.8.1 Chi cục Văn thư lưu trữ 

Khu đô thị Bắc 

Châu Giang, 

Lam Hạ, Phủ 

Lý, Hà Nam 

ccvtlt@hanam.gov.vn 0919368313 ccvtlt.hanam.gov.vn 000.01.08.H25 

2 H25.8.2 Ban Tôn giáo 

165, đường 

Trường Chinh, 

Phủ Lý, 

 Hà Nam 

bantongiao.nv@hanam.gov.vn 0915117576 snv.hanam.gov.vn 000.02.08.H25 

3 H25.8.3 Ban Thi đua khen thưởng 

165, đường Trường 

Chinh, Phủ Lý, 

 Hà Nam 

bantđkt.nv@hanam.gov.vn 0914652036 snv.hanam.gov.vn 000.03.08.H25 

mailto:trungtamnuoiduongtbb.lc@gmail.com
mailto:trungtamnuoiduongtbb.lc@gmail.com
mailto:vanthucdn@gmail.com
http://cdnhanam.edu.vn/
http://cdnhanam.edu.vn/
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Mã chờ từ H25.8.4 đến H25.8.99 để dự trữ 

9 H25.9 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
    000.00.09.H25 

1 H25.9.1 
Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 

Đường Lý Thường 

Kiệt, phường Lê 

Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

cccnvty.nn@hanam.gov.vn 02263852720  000.01.09.H25 

2 H25.9.2 
Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật 

Đường Lý Thường 

Kiệt, phường Lê 

Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

ccttvbvtv.nn@hanam.gov.vn 02263852817  000.02.09.H25 

3 H25.9.3 
Chi cục Phát triển 

nông thôn 

Đường Lý 

Thường Kiệt, 

phường Lê Hồng 

Phong, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

ccptnt.nn@hanam.gov.vn 02263852763  000.03.09.H25 

4 H25.9.4 Chi cục Kiểm lâm 

Quốc lộ 1A, xã 

Thanh Hà, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam 

cckl.nn@hanam.gov.vn 02263880345  000.04.09.H25 

5 H25.9.5 Chi cục Thuỷ lợi 

Đường Lý Thường 

Kiệt, phường Lê 

Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

cctl.nn@hanam.gov.vn 02263852899  000.05.09.H25 
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6 H25.9.6 

Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản 

Đường Lý Thường 

Kiệt, phường Lê 

Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

ccqlclnlsvts.nn@hanam.go

v.vn 
02266282970  000.06.09.H25 

7 H25.9.7 
Trung tâm  

Khuyến nông 

Đường Lý Thường 

Kiệt, phường Lê 

Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

ttkn.nn@hanam.gov.vn 0982126246  000.07.09.H25 

Mã chờ từ H25.9.8 đến H25.9.99 để dự trữ 

10 H25.11 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
    000.00.11.H25 

1 H25.11.1 

Trung tâm Công nghệ 

thông tin Tài nguyên và 

Môi trường 

Số 187, đường 

Quy Lưu, phường 

Minh Khai, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

ttcntt.tn@hanam.gov.vn 02263842387  000.01.11.H25 

2 H25.11.2 
Trung tâm Kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường 

Số 187, đường 

Quy Lưu, phường 

Minh Khai, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

ttkttnmthanam@gmail.com 02263852053  000.02.11.H25 

3 H25.11.3 
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

Số 187, đường 

Quy Lưu, phường 

Minh Khai, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

ttptqdhanam@gmail.com 02263855297  000.03.11.H25 

4 H25.11.4 

Trung tâm Quan 

trắc Tài nguyên và 

Môi trường 

Phường Lam Hạ, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

 02263840240  000.04.11.H25 
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5 H25.11.5 
Văn Phòng Đăng ký 

đất đai 

Số 187, đường 

Quy Lưu, phường 

Minh Khai, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

vpdkdd.hanam@gmail.com 02263690868  000.05.11.H25 

Mã chờ từ H25.11.6 đến H25.11.99 để dự trữ 

11 H25.12 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
    000.00.12.H25 

1 H25.12.1 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin và 

Truyền thông 

Đường Lý Thái 

Tổ, phường Lê 

Hồng Phong, 

thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

ttcntt@hanam.gov.vn 02263846333 https://stttt.hanam.gov.vn 000.01.12.H25 

Mã chờ từ H25.12.2 đến H25.12.99 để dự trữ 

12 H25.13 Sở Tư pháp     000.00.13.H25 

1 H25.13.1 
Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý 

Đường Lê Chân, 

phường Châu Sơn, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam. 

trogiupphaplyhanam@gmail.com 02263855946  000.01.13.H25 

2 H25.13.2 
Trung tâm Dịch vụ 

Bán đấu giá Tài sản 

Đường Lê Chân, 

phường Châu Sơn, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam. 

 02263845968  000.02.13.H25 

3 H25.13.3 
Phòng Công chứng 

Nhà nước số 1 

Đường Lê Chân, 

phường Châu Sơn, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam. 

 02263852686  000.03.13.H25 

4 H25.13.4 
Phòng Công chứng 

Nhà nước số 2 

Số 134 Trần Hưng 

Đạo, Thị trấn Quế, 

huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

congchungso2@gmail.com 02263510979  000.04.13.H25 
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5 H25.13.5 
Phòng Công chứng 

Nhà nước số 3 

Số 2 Đường Trần 

Hưng Đạo, thị trấn 

Vĩnh Trụ, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 

 0226310999  000.05.13.H25 

6 H25.13.6 
Phòng Công chứng 

Nhà nước số 4 

Phường Thanh 

Tuyền, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

 0367786699  000.06.13.H25 

Mã chờ từ H25.13.7 đến H25.13.99 để dự trữ 

13 H25.14 
Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 
    000.00.14.H25 

1 H25.14.1 Bảo tàng tỉnh 

Đường Lý Thái 

Tổ, phường Lê 

Hồng Phòng, 

TP. Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

bt.vh@hanam.gov.vn 

 
02263855043  000.01.14.H25 

2 H25.14.2 
Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật tỉnh 

Đường Trần 

Phú, phường 

Quang Trung, 

TP. Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ttvh.vh@hanam.gov.vn 

 
02263852825  000.02.14.H25 

3 H25.14.3 Thư viện tỉnh 

Đường Trần 

Phú, phường 

Quang Trung, 

TP. Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

tvt@hanam.gov.vn 

 
02263851511 http://thuvienhanam.vn 000.03.14.H25 

4 H25.14.4 

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

Thể dục Thể thao 

Đường Lý Thái 

Tổ, phường Lê 

Hồng Phòng, 

TP. Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

tthl.vh@hanam.gov.vn 

 
02263854090  000.04.14.H25 
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5 H25.14.5 
Trung tâm Xúc tiến 

Du lịch 

Đường Lý Thái 

Tổ, phường Lê 

Hồng Phòng, 

TP. Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ttxtdl.vh@hanam.gov.vn 

 
02263883969 http://dulichhanam.vn 000.05.14.H25 

Mã chờ từ H25.14.6 đến H25.14.99 để dự trữ 

14 H25.15 Sở Xây dựng     000.00.15.H25 

1 H25.15.1 
Chi cục Giám định 

xây dựng 

Số 01 đường Lý 

Thường Kiệt, 

phường Lê Hồng 

Phong, TP.Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

ccgdxdhn@gmail.com   000.01.15.H25 

2 H25.15.2 

Trung tâm Quy 

hoạch xây dựng   

Hà Nam 

Số 01 đường Lý 

Thường Kiệt, 

phường Lê Hồng 

Phong, TP.Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

ttqh.hanam@gmail.com 02263849969  000.02.15.H25 

Mã chờ từ H25.15.3 đến H25.15.99 để dự trữ 

15 H25.16 Sở Y tế     000.00.16.H25 

1 H25.16.1 
Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Đường Lê 

Duẩn, phường 

Liêm Chính, 

thành phố Phủ 

Lý tỉnh 

 Hà Nam 

ccatvstp@hanam.gov.vn 02263885879  000.01.16.H25 

2 H25.16.2 
Chi cục Dân số kế 

hoạch hóa gia đình 

106, Nguyễn 

Viết Xuân, 

thành phố Phủ 

Lý, tỉnh  

Hà Nam 

ccdskhhgd@hanam.gov.vn   000.02.16.H25 

mailto:ccgdxdhn@gmail.com
mailto:ttqh.hanam@gmail.com
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3 H25.16.3 
Bệnh viện 

 Đa khoa tỉnh 

Phường Minh 

Khai, thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam 

bvdk@hanam.gov.vn 02263841216  000.03.16.H25 

4 H25.16.4 
Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Nam Lý 

Xã Tiến Thắng, Lý 

Nhân, Hà Nam 
bvnl.ln@hanam.gov.vn 02263876740  000.04.16.H25 

5 H25.16.5 
Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi 

Phường Liêm 

Chính, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

bvl&bp@hanam.gov.vn 02263845068  000.05.16.H25 

6 H25.16.6 Bệnh viện Mắt 

Phường Liêm 

Chính, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

bvm@hanam.gov.vn 02263842630  000.06.16.H25 

7 H25.16.7 Bệnh viện Phong 
Ba Sao, Kim 

Bảng, Hà Nam 
bvp&dl@hanam.gov.vn 02263353193  000.07.16.H25 

8 H25.16.8 Bệnh viện Sản Nhi 

Phường Minh 

Khai, thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam 

bvsn@hanam.gov.vn   000.08.16.H25 

9 H25.16.9 Bệnh viện Tâm thần 

Xã Liêm Tiết, 

thành phố Phủ 

Lý, Hà Nam 

bvtt@hanam.gov.vn 02263876714  000.09.16.H25 

10 H25.16.10 
Bệnh viện  

Y học cổ truyền 

P. Liêm Chính, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

bvyhct@hanam.gov.vn 02263850573  000.10.16.H25 

11 H25.16.11 
Trung tâm Giám 

định Y khoa 

106, Nguyễn Viết 

Xuân, thành phố 

PhủLý, tỉnh 

 Hà Nam 

ttgdyk@hanam.gov.vn   000.11.16.H25 

mailto:bvdk@hanam.gov
mailto:bvnl.ln@hanam.gov.vn
mailto:bp@hanam.gov.vn
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12 H25.16.12 

Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc - Mỹ 

phẩm - Thực phẩm 

Đường Trường 

Chinh, phường 

Hai Bà Trưng, 

thành phố Phủ 

Lý, Hà Nam 

ttkntmptp@hanam.gov.vn   000.12.16.H25 

13 H25.16.13 Trung tâm Pháp Y 

106, Nguyễn Viết 

Xuân, TP. Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

ttpy@hanam.gov.vn   000.13.16.H25 

14 H25.16.14 
Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

Phường Minh 

Khai, thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam 

ttytdp@hanam.gov.vn 02263852698 cdchanam.vn 000.14.16.H25 

15 H25.16.15 
Trung tâm  

Y tế Phủ Lý 

Phường Lam Hạ, 

thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

ttyt.pl@hanam.gov.vn   000.17.16.H25 

16 H25.16.16 
Trung tâm Y tế 

huyện Bình Lục 

Thị trấn Bình 

Mỹ, Bình Lục, 

Hà Nam 

ttyt.bl@hanam.gov.vn 02263711214  000.18.16.H25 

17 H25.16.17 
Trung tâm Y tế thị 

xã Duy Tiên 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã Duy 

Tiên, Hà Nam 

ttyt.dt@hanam.gov.vn 02263830004  000.19.16.H25 

18 H25.16.18 
Trung tâm Y tế 

huyện Kim Bảng 

Thị trấn Quế, 

Kim Bảng,  

Hà Nam 

ttyt.kb@hanam.gov.vn 02263820088  000.20.16.H25 

19 H25.16.19 
Trung tâm Y tế 

huyện Lý Nhân 

Thị trấn Vĩnh 

Trụ, Lý Nhân, 

Hà Nam 

ttyt.ln@hanam.gov.vn 02263870042  000.21.16.H25 

20 H25.16.20 
Trung tâm Y tế 

huyện Thanh Liêm 

Thị trấn Tân 

Thanh, Thanh 

Liêm, Hà Nam 

tyt.tl@hanam.gov.vn   000.22.16.H25 

21 H25.16.21 
Trường Cao đẳng Y 

tế tỉnh Hà Nam 

Phường Lê Hồng 

Phong, TP. Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

tcdyt@hanam.gov.vn   000.23.16.H25 

mailto:ttkntmptp@hanam.gov.vn
mailto:ttpy@hanam.gov.vn
mailto:ttyt.ln@hanam.gov.vn
mailto:ttyt.tl@hanam.gov.vn
mailto:tcdyt@hanam.gov
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Mã chờ từ H25.16.22 đến H25.16.99 để dự trữ 

16 H25.24 
UBND thành phố 

Phủ Lý 
    000.00.25.H25 

1 H25.24.1 
Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố 

Đường Biên 

Hòa, phường 

Lương Khánh 

Thiện, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ubndpl@hanam.gov.vn 02263851098  000.01.25.H25 

2 H25.24.2 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Đường Quy Lưu, 

phường Minh Khai, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

phonggddt.pl@hanam.gov.vn 02263851087  000.02.25.H25 

3 H25.24.3 Phòng Kinh tế 

Đường Biên 

Hòa, phường 

Lương Khánh 

Thiện, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

phongkt.pl@hanam.gov.vn 02263851058  000.03.25.H25 

4 H25.24.4 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

Đường Quy Lưu, 

phường Minh Khai, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

phongldtbxh.pl@hanam.gov.vn 02263851029  000.04.25.H25 

5 H25.24.5 Phòng Nội Vụ 

Đường Biên 

Hòa, phường 

Lương Khánh 

Thiện, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

phongnv.pl@hanam.gov.vn 02263851321  000.05.25.H25 
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6 H25.24.6 
Phòng  

Quản lý đô thị 

Đường Biên 

Hòa, phường 

Lương Khánh 

Thiện, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

phongqldt.pl@hanam.gov.vn 02263851096  000.06.25.H25 

7 H25.24.7 
Phòng Tài chính  - 

Kế hoạch 

Đường Biên 

Hòa, phường 

Lương Khánh 

Thiện, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

phongtckh.pl@hanam.gov.vn 
02263851100

-02263.851586 
 000.07.25.H25 

8 H25.24.8 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Đường Nguyễn 

Văn Trỗi, 

phường Lương 

Khánh Thiện, 

thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

phongtnmt.pl@hanam.gov.vn 02263851322  000.08.25.H25 

9 H25.24.9 Phòng Tư pháp 

Đường Nguyễn 

Văn Trỗi, 

phường Lương 

Khánh Thiện, 

thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

phongtp.pl@hanam.gov.vn 02263851792  000.09.25.H25 

10 H25.24.10 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Đường Châu 

Cầu, phường 

Minh Khai, 

thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

phongvhtt.pl@hanam.gov.vn 02263869333  000.10.25.H25 
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11 H25.24.11 Phòng Y tế 

Đường Biên 

Hòa, phường 

Lương Khánh 

Thiện, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

phongyt.pl@hanam.gov.vn 02263843775  000.11.25.H25 

12 H25.24.12 Thanh tra thành phố 

Đường Nguyễn 

Văn Trỗi, 

phường Lương 

Khánh Thiện, 

TP.Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

thanhtra.pl@hanam.gov.vn 02263851668  000.12.25.H25 

13 H25.24.13 
Đài Truyền thanh 

thành phố 

Đường Ngô 

Quyền, phường 

Quang Trung, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

daipt.pl@hanam.gov.vn 02263851061  000.13.25.H25 

14 H25.24.14 
Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

Phường Thanh 

Châu, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

banqlda.pl@hanam.gov.vn 02263853750  000.15.25.H25 

15 H25.24.15 
Ban Quản lý dự án 

Phát triển đô thị 

Phường Lam Hạ, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

banoda.pl@hanam.gov.vn 02263883232  000.16.25.H25 

16 H25.24.16 
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

Phường Lam Hạ, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

trungtamptqd.pl@hanam.gov.vn 02263638888  000.18.25.H25 

17 H25.24.17 
Đội Quản lý trật tự 

xây dựng đô thị 

Phường Thanh 

Châu, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

doittxd.pl@hanam.gov.vn 02263841995  000.19.25.H25 
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18 H25.24.18 Phường Châu Sơn 

Phường Châu Sơn, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ubndchauson.pl@hanam.gov.vn 02263851440  000.20.25.H25 

19 H25.24.19 
Phường 

 Hai Bà Trưng 

Phường Hai Bà 

Trưng, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ubndhaibatrung.pl@hanam.gov.vn 02263851178  000.21.25.H25 

20 H25.24.20 Phường Lam Hạ 

Phường Lam Hạ, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ubndlamha.pl@hanam.gov.vn 02263852112  000.22.25.H25 

21 H25.24.21 
Phường 

 Lê Hồng Phong 

Phường Lê 

Hồng Phong, 

thành phố 

PhủLý, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndlehongphong.pl@hanam.gov.

vn 
02263855340  000.23.25.H25 

22 H25.24.22 Phường Liêm Chính 

Phường Liêm 

Chính, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ubndliemchinh.pl@hanam.

gov.vn 
02263851180  000.24.25.H25 

23 H25.24.23 
Phường Lương 

Khánh Thiện 

Phường Lương 

Khánh Thiện, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

luongkhanhthien.pl@hana

m.gov.vn 
02263851177  000.25.25.H25 

24 H25.24.24 Phường Minh Khai 

Phường Minh Khai, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ubndminhkhai.pl@hanam.

gov.vn 
02263851176  000.26.25.H25 

25 H25.24.25 
Phường  

Quang Trung 

Phường Quang 

Trung, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ubndquangtrung.pl@hana

m.gov.vn 
02263855457  000.27.25.H25 



26 

TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

26 H25.24.26 
Phường 

 Thanh Châu 

Phường Thanh 

Châu, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ubndthanhchau.pl@hanam.gov.vn 02263851181  000.28.25.H25 

27 H25.24.27 
Phường  

Thanh Tuyền 

Phường Thanh 

Tuyền, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ubndthanhtuyen.pl@hana

m.gov.vn 
02263880477  000.29.25.H25 

28 H25.24.28 
Phường 

 Trần Hưng Đạo 

Phường Trần 

Hưng Đạo thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

ubndtranhungdao.pl@hana

m.gov.vn 
02263851179  000.30.25.H25 

29 H25.24.29 Xã Kim Bình 

Xã Kim Bình, 

thành phố  

Phủ Lý, tỉnh  

Hà Nam 

ubndkimbinh.pl@hanam.g

ov.vn 
  000.31.25.H25 

30 H25.24.30 Xã Liêm Chung 

Xã Liêm 

Chung, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ubndliemchung.pl@hanam

.gov.vn 
02263855650  000.32.25.H25 

31 H25.24.31 Xã Liêm Tiết 

Xã Liêm Tiết, 

thành phố  

Phủ Lý, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndliemtiet.pl@hanam.gov.vn 02263777066  000.33.25.H25 

32 H25.24.32 Xã Liêm Tuyền 

Xã Liêm 

Tuyền, thành 

phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ubndliemtuyen.pl@hanam.

gov.vn 
02263880224  000.34.25.H25 

33 H25.24.33 Xã Phù Vân 

Xã Phù Vân, 

thành phố 

 Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

ubndphuvan.pl@hanam.gov.vn 02263855206  000.35.25.H25 
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34 H25.24.34 Xã Tiên Hải 

Xã Tiên Hải, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

ubndtienhai.pl@hanam.gov.vn 02263838222  000.36.25.H25 

35 H25.24.35 Xã Tiên Hiệp 

Xã Tiên Hiệp, 

thành phố Phủ 

Lý, tỉnh  

Hà Nam 

ubndtienhiep.pl@hanam.gov.vn 02263594555  000.37.25.H25 

36 H25.24.36 Xã Tiên Tân 

Xã Tiên Tân, 

thành phố Phủ 

Lý, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndtientan.pl@hanam.gov.vn 02263835117  000.38.25.H25 

37 H25.24.37 Xã Trịnh Xá 
Xã Trịnh Xá, 

TP Phủ Lý 
ubndtrinhxa.pl@hanam.gov.vn 02263860886  000.39.25.H25 

38 H25.24.38 Xã Đinh Xá 

Xã Đinh Xá, 

thành phố Phủ 

Lý, tỉnh 

 Hà Nam 

ubnddinhxa.pl@hanam.gov.vn 02263861543  000.40.25.H25 

Mã chờ từ H25.24.39 đến H25.24.99 để dự trữ 

17 H25.25 
UBND huyện  

Bình Lục 
    000.00.26.H25 

1 H25.25.1 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Tổ dân phố 

Bình Thắng, thị 

trấn Bình Mỹ, 

huyện Bình 

Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

vanphong.bl@hanam.gov.vn   000.01.26.H25 

2 H25.25.2 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn 

Bình Mỹ, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

phonggddt.bl@hanam.gov.vn   000.02.26.H25 
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3 H25.25.3 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

phongct.bl@hanam.gov.vn   000.03.26.H25 

4 H25.25.4 
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã hội 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

phongldtbxh.bl@hanam.gov.vn   000.04.26.H25 

5 H25.25.5 Phòng Nội vụ 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

phongnv.bl@hanam.gov.vn   000.05.26.H25 

6 H25.25.6 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

phongnn.bl@hanam.gov.vn   000.06.26.H25 

7 H25.25.7 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

phongtckh.bl@hanam.gov.vn   000.07.26.H25 

8 H25.25.8 
Phòng Tài Nguyên 

và Môi trường 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

phongtnmt.bl@hanam.gov.vn   000.08.26.H25 

9 H25.25.9 Phòng Tư pháp 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

phongtp.bl@hanam.gov.vn   000.09.26.H25 

10 H25.25.10 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

phongvhtt.bl@hanam.gov.vn   000.10.26.H25 

mailto:phongvhtt.bl@hanam.gov.vn
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11 H25.25.11 Phòng Y tế 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

phongyt.bl@hanam.gov.vn   000.11.26.H25 

12 H25.25.12 Thanh tra huyện 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

thanhtra.bl@hanam.gov.vn   000.12.26.H25 

13 H25.25.13 
Đài Truyền thanh 

huyện 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

daitt.bl@hanam.gov.vn   000.13.26.H25 

14 H25.25.14 
Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

banqldadtxd.bl@hanam.gov.vn   000.14.26.H25 

15 H25.25.15 
Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn 

Bình Mỹ, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

ttvhtt.bl@hanam.gov.vn   000.15.26.H25 

16 H25.25.16 

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - 

GDTX 

Tổ dân phố Bình 

Tiến, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

ttgdnngdttx.bl@hanam.gov.vn   000.16.26.H25 

17 H25.25.17 
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

Tổ dân phố Bình 

Thắng, thị trấn 

Bình Mỹ, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

ttptqd.bl@hanam.gov.vn 

 
  000.17.26.H25 

mailto:banqldadtxd.bl@hanam.gov.vn
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18 H25.25.18 Thị trấn Bình Mỹ 

Tổ dân phố Bình 

Long, thị trấn Bình 

Mỹ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

ubndbinhmy.bl@hanam.gov.vn   000.18.26.H25 

19 H25.25.19 Xã An Lão 

Xã An Lão, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndanlao.bl@hanam.gov.vn   000.19.26.H25 

20 H25.25.20 Xã An Ninh 

Xã An Ninh, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

ubndanninh.bl@hanam.gov.vn   000.21.26.H25 

21 H25.25.21 Xã An Nội 

Xã An Nội, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

ubndannoi.bl@hanam.gov.vn   000.22.26.H25 

22 H25.25.22 Xã An Đổ 

Xã An Đổ, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

ubndando.bl@hanam.gov.vn   000.23.26.H25 

23 H25.25.23 Xã Bình Nghĩa 

Xã Bình Nghĩa, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

ubndbinhnghia.bl@hanam.gov.vn   000.24.26.H25 

24 H25.25.24 Xã Bồ Đề 

Xã Bồ Đề , huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

ubndbode.bl@hanam.gov.vn   000.25.26.H25 

25 H25.25.25 Xã Bối Cầu 

Xã Bối Cầu, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

ubndboicau.bl@hanam.gov.vn   000.26.26.H25 

26 H25.25.26 Xã Hưng Công 

Xã Hưng Công, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

ubndhungcong.bl@hanam.gov.vn   000.27.26.H25 

27 H25.25.27 Xã La Sơn 

Xã La Sơn, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

ubndlason.bl@hanam.gov.vn   000.28.26.H25 

mailto:ubndbinhmy.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndanlao.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndanninh.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndannoi.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndando.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndbinhnghia.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndbode.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndboicau.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndhungcong.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndlason.bl@hanam.gov.vn
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28 H25.25.28 Xã Ngọc Lũ 

Xã Ngọc Lũ, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

ubndngoclu.bl@hanam.gov.vn   000.30.26.H25 

29 H25.25.29 Xã Tiêu Động 

Xã Tiêu Động, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

ubndtieudong.bl@hanam.gov.vn   000.31.26.H25 

30 H25.25.30 Xã Tràng An 

Xã Tràng An, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

ubndtrangan.bl@hanam.gov.vn   000.32.26.H25 

31 H25.25.31 Xã Trung Lương 

Xã Trung Lương, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

ubndtrungluong.bl@hanam

.gov.vn 
  000.33.26.H25 

32 H25.25.32 Xã Vũ Bản 

Xã Vũ Bản, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

ubndvuban.bl@hanam.gov.vn   000.34.26.H25 

33 H25.25.33 Xã Đồn Xá 

Xã Đồn Xá, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

ubnddonxa.bl@hanam.gov.vn   000.35.26.H25 

34 H25.25.34 Xã Đồng Du 

Xã Đồng Du, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

ubnddongdu.bl@hanam.gov.vn   000.36.26.H25 

Mã chờ từ H25.25.35 đến H25.25.99 để dự trữ 

18 H25.26 
UBND thị xã Duy 

Tiên 
    000.00.27.H25 

1 H25.26.1 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Phường Hòa Mạc, 

thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

ubnddt@hanam.gov.vn 02263830013  000.01.27.H25 

2 H25.26.2 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Phường Hòa Mạc, 

thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

pgdduytien@hanam.gov.vn 02263830025  000.02.27.H25 

mailto:ubndngoclu.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndtieudong.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndtrangan.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndtrungluong.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndtrungluong.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubndvuban.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubnddonxa.bl@hanam.gov.vn
mailto:ubnddongdu.bl@hanam.gov.vn
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3 H25.26.3 
Phòng Quản lý và 

Đô thị 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

phongktht.duytien@hanam.gov.vn   000.03.27.H25 

4 H25.26.4 

Phòng Lao động -

Thương binh  

và Xã hội 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

phongldtbxh.duytien@hanam.

gov.vn 
02263551019  000.04.27.H25 

5 H25.26.5 Phòng Nội vụ 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

phongnv.duytien@hanam.gov.vn 02263830055  000.05.27.H25 

6 H25.26.6 Phòng Kinh tế 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

pnnduytien@hanam.gov.vn 02263830046  000.06.27.H25 

7 H25.26.7 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

pnnduytien@hanam.gov.vn   000.07.27.H25 

8 H25.26.8 
Phòng Tài Nguyên 

và Môi trường 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

tnmt.duytien@hanam.gov.vn 02263830097  000.08.27.H25 

9 H25.26.9 Phòng Tư pháp 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

phongtp.duytien@hanam.gov.vn   000.09.27.H25 

10 H25.26.10 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

phongvhtt.dt@hanam.gov.vn 02263830726  000.10.27.H25 
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11 H25.26.11 Phòng Y tế 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

phongyt.duytien@hanam.gov.vn   000.11.27.H25 

12 H25.26.12 Thanh tra thị xã 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

tth.duytien@hanam.gov.vn 02263830280  000.12.27.H25 

13 H25.26.13 
Đài Truyền thanh 

thị xã 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

truyenthanhduytien@hanam.gov.

vn 
02263830040  000.13.27.H25 

14 H25.26.14 
Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

banqlda.duytien@hanam.gov.vn 02263550235  000.14.27.H25 

15 H25.26.15 

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - 

GDTX 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

ttgdnn.duytien@hanam.gov.vn 02263573345  000.16.27.H25 

16 H25.26.16 
Trung tâm Phát triển 

cụm công nghiệp 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

ttptccn.duytien@hanam.gov.vn   000.17.27.H25 

17 H25.26.17 
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

ttptqd.duytien@hanam.gov.vn   000.18.27.H25 

18 H25.26.18 
Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

ttvh.duytien@hanam.gov.vn 02263830142  000.19.27.H25 
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19 H25.26.19 Phường Hòa Mạc 

Phường Hòa 

Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

ubndtthoamac@hanam.gov.vn 02263830169  000.20.27.H25 

20 H25.26.20 Phường Đồng Văn 

Phường Đồng 

Văn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà 

Nam 

ubndttdongvan@hanam.gov.vn 02263835159  000.21.27.H25 

21 H25.26.21 
Phường Bạch 

Thượng 

Phường Bạch 

Thượng, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

ubndxabachthuong@hanam.gov.

vn 
02263830174  000.22.27.H25 

22 H25.26.22 Phường Châu Giang 

Phường Châu 

Giang, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

ubndxachaugiang@hanam.gov.vn 02263830161  000.23.27.H25 

23 H25.26.23 Xã Tiên Sơn 

Xã Tiên Sơn, 

thị xã Duy 

Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndxatienson@hanam.gov.vn 02263838219  000.24.27.H25 

24 H25.26.24 Xã Chuyên Ngoại 

Xã Chuyên 

Ngoại, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

ubndxachuyenngoai@hanam.

gov.vn 
02263830156  000.25.27.H25 

25 H25.26.25 Phường Duy Hải 

Phường Duy 

Hải, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndxaduyhai@hanam.gov.vn 02263835167  000.26.27.H25 

26 H25.26.26 Phường Duy Minh 

Phường Duy 

Minh, thị xã 

Duy Tiên, 

 tỉnh Hà Nam 

ubndxaduyminh@hanam.gov.vn 02263835180  000.27.27.H25 
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27 H25.26.27 
Phường 

 Hoàng Đông 

Phường Hoàng 

Đông, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

ubndxahoangdong@hanam.gov.

vn 
02263835164  000.28.27.H25 

28 H25.26.28 Xã Mộc Bắc 

Xã Mộc Bắc, 

thị xã Duy 

Tiên, tỉnh  

Hà Nam 

ubndxamocbac@hanam.gov.vn 02263833178  000.29.27.H25 

29 H25.26.29 Xã Mộc Nam 

Xã Mộc Nam, 

thị xã Duy 

Tiên, tỉnh  

Hà Nam 

ubndxamocnam@hanam.gov.vn 02263832210  000.30.27.H25 

30 H25.26.30 Xã Tiên Ngoại 

Xã Tiên Ngoại, 

thị xã Duy 

Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndxatienngoai@hanam.gov.vn 02263838215  000.31.27.H25 

31 H25.26.31 Phường Tiên Nội 

Phường Tiên 

Nội, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh  

Hà Nam 

ubndxatiennoi@hanam.gov.vn 02263830204  000.32.27.H25 

32 H25.26.32 Xã Trác Văn 

Xã Trác Văn, 

thị xã Duy 

Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndxatracvan@hanam.gov.vn 02263830202  000.34.27.H25 

33 H25.26.33 Phường Yên Bắc 

Phường Yên 

Bắc, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndxayenbac@hanam.go

v.vn 
02263830155  000.35.27.H25 

34 H25.26.34 Xã Yên Nam 

Xã Yên Nam, 

thị xã Duy 

Tiên, tỉnh  

Hà Nam 

ubndxayennam@hanam.gov.vn 02263838176  000.36.27.H25 



36 

TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

35 H25.26.35 Xã Đọi Sơn 

Xã Đọi Sơn, thị 

xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

ubndxadoison@hanam.gov.vn    

36 H25.26.36 Xã Tiên Phong 

Xã Tiên Phong, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

ubndxatienphong@hanam.

gov.vn 
   

Mã chờ từ H25.26.37 đến H25.26.99 để dự trữ 

19 H25.27 
UBND huyện  

Kim Bảng 
    000.00.28.H25 

1 H25.27.1 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

ubndkb@hanam.gov.vn 

 
  000.01.28.H25 

2 H25.27.2 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

phonggddt.kb@hanam.gov.vn   000.02.28.H25 

3 H25.27.3 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

phongkth.kb@hanam.gov.vn   000.03.28.H25 

4 H25.27.4 

Phòng Lao động -

Thương binh và Xã 

hội 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

 

phongldtbxh.kb@hanam.gov.vn 
  000.04.28.H25 

5 H25.27.5 Phòng Nội vụ 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

phongnv.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.05.28.H25 

6 H25.27.6 

Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

phongnnptnt.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.06.28.H25 

7 H25.27.7 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

phongtckh.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.07.28.H25 
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8 H25.27.8 
Phòng Tài Nguyên 

và Môi trường 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

phongtnmt.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.08.28.H25 

9 H25.27.9 Phòng Tư pháp 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

Hà Nam 

phongtp.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.09.28.H25 

10 H25.27.10 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

phongvhtt.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.10.28.H25 

11 H25.27.11 Phòng Y tế 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

phongyt.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.11.28.H25 

12 H25.27.12 Thanh tra huyện 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

phongtt.kb@hanam.gov.vn   000.12.28.H25 

13 H25.27.13 
Đài Truyền thanh 

huyện 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

daitruyenthanh.kb@hanam.gov.v

n 
  000.13.28.H25 

14 H25.27.14 
Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

bqldadtxd.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.14.28.H25 

15 H25.27.15 

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - 

GDTX 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

ttgdnngdtx.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.16.28.H25 
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16 H25.27.16 
Trung tâm Phát triển 

cụm công nghiệp 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

trungtamptccn.kb@hanam.gov.vn   000.17.28.H25 

17 H25.27.17 
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

ttptqd.kb@hanam.gov.vn   000.18.28.H25 

18 H25.27.18 
Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

trungtamvhtt.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.19.28.H25 

19 H25.27.19 
Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp 

Thị trấn Quế, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

ttdvnn.kb@hanam.gov.vn 

 
   

20 H25.27.20 Thị trấn Ba Sao 

TT Ba Sao, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndttbasao.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.20.28.H25 

21 H25.27.21 Thị trấn Quế 

TT Quế, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam 

ubndttq.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.21.28.H25 

22 H25.27.22 Xã Hoàng Tây 

Hoàng Tây, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndhoangtay.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.22.28.H25 

23 H25.27.23 Xã Khả Phong 

Khả Phong, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

ubndkhaphong.kb@hanam

.gov.vn 

 

  000.23.28.H25 
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24 H25.27.24 Xã Lê Hồ 

Lê Hồ, huyện 

Kim Bảng,  

tỉnh Hà Nam 

ubndleho.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.24.28.H25 

25 H25.27.25 Xã Liên Sơn 

Liên Sơn, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndlienson.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.25.28.H25 

26 H25.27.26 Xã Ngọc Sơn 

Ngọc Sơn, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

ubndngocson.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.26.28.H25 

27 H25.27.27 Xã Nguyễn Úy 

Nguyễn Úy, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

ubndnguyenuy.kb@hanam

.gov.vn 

 

  000.27.28.H25 

28 H25.27.28 Xã Nhật Tân 

Nhật Tân, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndnhattan.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.28.28.H25 

29 H25.27.29 Xã Nhật Tựu 

Nhật Tựu, 

huyện Kim 

Bảng, Hà Nam 

ubndnhattuu.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.29.28.H25 

30 H25.27.30 Xã Tân Sơn 

Tân Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam 

ubndtanson.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.30.28.H25 

31 H25.27.31 Xã Thanh Sơn 

Thanh Sơn, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndthanhson.kb@hanam.gov.v

n 

 

  000.31.28.H25 

32 H25.27.32 Xã Thi Sơn 

Thi Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam 

ubndthison.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.32.28.H25 
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33 H25.27.33 Xã Thụy Lôi 

Thụy Lôi, 

huyện Kim 

Bảng, Hà Nam 

ubndthuyloi.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.33.28.H25 

34 H25.27.34 Xã Tượng Lĩnh 

Tượng Lĩnh, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndtuonglinh.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.34.28.H25 

35 H25.27.35 Xã Văn Xá 

Văn Xá, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam 

ubndvanxa.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.35.28.H25 

36 H25.27.36 Xã Đại Cương 

Đại Cương, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

ubnddaicuong.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.36.28.H25 

37 H25.27.37 Xã Đồng Hóa 

Đồng Hóa, 

huyện Kim 

Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

ubnddonghoa.kb@hanam.gov.vn 

 
  000.37.28.H25 

Mã chờ từ H25.27.38 đến H25.27.99 để dự trữ 

20 H25.28 
UBND huyện  

Lý Nhân 
    000.00.29.H25 

1 H25.28.1 
Văn phòng HĐND 

và UBND huyện 

Số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

 

tonghop.ln@hanam. 

gov.vn 

02263870020  000.01.29.H25 

2 H25.28.2 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Tổ dân phố Nam 

Cao, thị trấn Vĩnh 

Trụ, huyện Lý 

Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

pgdlynhan.hanam@moet. 

edu.vn 
02263870046  000.02.29.H25 

mailto:tonghop.ln@hanam
mailto:pgdlynhan.hanam@moet
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3 H25.28.3 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

Phongct.ln@hanam. 

gov.vn 
02263870204  000.03.29.H25 

4 H25.28.4 

Phòng Lao động -

Thương binh và  

Xã hội 

Số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

phongldtbxh.ln@hanam. 

gov.vn 
  000.04.29.H25 

5 H25.28.5 Phòng Nội vụ 

Số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

phongnv.ln@hanam. 

gov.vn 
02263611757  000.05.29.H25 

6 H25.28.6 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

phongnnptnt.ln@hanam. 

gov.vn 
02263870075  000.06.29.H25 

7 H25.28.7 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Số 3, đường Trần 

Hưng Đạo, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

phongtckh.ln@hanam. 

gov.vn 
02263870007  000.07.29.H25 

8 H25.28.8 
Phòng Tài Nguyên 

và Môi trường 

Số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

phongtnmt.ln@hanam. 

gov.vn 
02263611899  

000.08.29.H25 

mailto:Phongct.ln@hanam
mailto:phongldtbxh.ln@hanam
mailto:phongnv.ln@hanam
mailto:phongnnptnt.ln@hanam
mailto:phongtckh.ln@hanam
mailto:phongtnmt.ln@hanam
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9 H25.28.9 Phòng Tư pháp 

Số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

phongtp.ln@hanam. 

gov.vn 
02263870122  000.09.29.H25 

10 H25.28.10 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

176 Trần Nhân Tông, 

thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

phongvhtt.ln@hanam. 

gov.vn 
  000.10.29.H25 

11 H25.28.11 Phòng Y tế 

Số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

phongyt.ln@hanam. 

gov.vn 
  000.11.29.H25 

12 H25.28.12 Thanh tra huyện 

Số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

thanhtra.ln@hanam. 

gov.vn 
  000.12.29.H25 

13 H25.28.13 
Đài Truyền thanh 

huyện 

Số 01 Trần Thánh 

tông, thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

daitruyenthanh.ln@hanam. 

gov.vn 
02263602868  000.13.29.H25 

14 H25.28.14 
Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

Số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

banqlda.ln@hanam. 

gov.vn 
02263870716  000.14.29.H25 

15 H25.28.15 
Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao 

176 Trần Nhân Tông, 

thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

trungtamvhtt.ln@hanam. 

gov.vn 
  000.15.29.H25 

mailto:phongtp.ln@hanam
mailto:phongvhtt.ln@hanam
mailto:phongyt.ln@hanam
mailto:thanhtra.ln@hanam
mailto:daitruyenthanh.ln@hanam
mailto:banqlda.ln@hanam
mailto:trungtamvhtt.ln@hanam
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16 H25.28.16 

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - 

GDTX 

Ngõ 293, đường 

Trần Nhân Tông, 

thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

trungtamdngtvl.ln@hanam.gov.vn   000.16.29.H25 

17 H25.28.17 
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

Số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

bangpmb.ln@hanam.gov.vn   000.17.29.H25 

18 H25.28.18 Hội chữ Thập đỏ 

Số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

hoictd.ln@hanam.gov.vn    

19 H25.28.19 
Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp 

Số 1, đường Trần 

Hưng Đạo, thị 

trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

ttdvnn.ln@hanam.gov.vn 02263870516   

20 H25.28.20 Thị trấn Vĩnh Trụ 

Thôn 1 Mai Xá, 

thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

ubndvinhtru.ln@hanam.gov.vn   000.18.29.H25 

21 H25.28.21 Xã Bắc Lý 

Thôn Nội Rối, 

xã Bắc Lý, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

ubndbacly.ln@hanam. 

gov.vn 
  000.19.29.H25 

mailto:trungtamdngtvl.ln@hanam
mailto:bangpmb.ln@hanam
mailto:hoictd.ln@hanam
mailto:ttdvnn.ln@hanam
mailto:ubndvinhtru.ln@hanam
mailto:ubndbacly.ln@hanam
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22 H25.28.22 Xã Chân Lý 

Thôn 3 Trạm 

Khê, xã Chân Lý, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

ubndchanly.ln@hanam. 

gov.vn 
  000.20.29.H25 

23 H25.28.23 Xã Chính Lý 

Thôn 5, xã Chính 

Lý, huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

ubndchinhly.ln@hanam. 

gov.vn 
  

000.21.29.H25 

24 H25.28.24 Xã Công Lý 

Thôn Cát Vinh, 

xã Công Lý, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

ubndcongly.ln@hanam. 

gov.vn 
02263870029  

000.22.29.H25 

25 H25.28.25 Xã Hòa Hậu 

Thôn 1, xã Hòa Hậu, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

ubndhoahau.ln@hanam. 

gov.vn 
  

000.23.29.H25 

26 H25.28.26 Xã Hợp Lý 

Thôn Thượng 

Châu, xã Hợp Lý, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

ubndhoply.ln@hanam. 

gov.vn 
  

000.24.29.H25 

27 H25.28.27 Xã Nguyên Lý 

Thôn Thư Lâu, xã 

Nguyên Lý, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

ubndnguyenly.ln@hanam. 

gov.vn 
  

000.25.29.H25 

28 H25.28.28 Xã Nhân Bình 

Thôn Nha Tiến, 

xã Nhân Bình, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

ubndnhanbinh.ln@hanam. 

gov.vn 
02263630129  

000.26.29.H25 

29 H25.28.29 Xã Nhân Chính 

Thôn 3 Thượng Vỹ, 

xã Nhân Chính, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndnhanchinh.ln@hanam. 

gov.vn 
  

000.27.29.H25 

mailto:ubndchanly.ln@hanam
mailto:ubndchinhly.ln@hanam
mailto:ubndcongly.ln@hanam
mailto:ubndhoahau.ln@hanam
mailto:ubndhoply.ln@hanam
mailto:ubndnguyenly.ln@hanam
mailto:ubndnhanbinh.ln@hanam
mailto:ubndnhanchinh.ln@hanam
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30 H25.28.30 Xã Trần Hưng Đạo 

Thôn Hoàng Xuyên, 

xã Trần Hưng Đạo, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

ubndnhandao.ln@hanam. 

gov.vn 
  

000.28.29.H25 

31 H25.28.31 Xã Nhân Khang 

Thôn 3, xã Nhân 

Khang, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 

ubndnhankhang.ln@hanam. 

gov.vn 
  

000.29.29.H25 

32 H25.28.32 Xã Nhân Mỹ 

Thôn Mỹ Xuyên, 

xã Nhân Mỹ, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

ubndnhanmy.ln@hanam. 

gov.vn 
  

000.30.29.H25 

33 H25.28.33 Xã Nhân Nghĩa 

Thôn 4, xã Nhân 

Nghĩa, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 

ubndnhannghia.ln@hanam. 

gov.vn 
  

000.31.29.H25 

34 H25.28.34 Xã Nhân Thịnh 

Thôn Lam Cầu, 

xã Nhân Thịnh, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

ubndnhanthinh.ln@hanam. 

gov.vn 
02263876702  

000.32.29.H25 

35 H25.28.35 Xã Phú Phúc 

Xã Phú Phúc, 

huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

ubndphuphuc.ln@hanam. 

gov.vn 
  

000.34.29.H25 

36 H25.28.36 Xã Tiến Thắng 

Thôn 4, xã Tiến 

Thắng, huyện Lý 

Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndtienthang.ln@hanam. 

gov.vn 
  

000.35.29.H25 

37 H25.28.37 Xã Văn Lý 

Thôn Quan Văn, 

xã Văn Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndvanly.ln@hanam. 

gov.vn 
02263870179  

000.36.29.H25 

mailto:ubndnhandao.ln@hanam
mailto:ubndnhankhang.ln@hanam
mailto:ubndnhanmy.ln@hanam
mailto:ubndnhannghia.ln@hanam
mailto:ubndnhanthinh.ln@hanam
mailto:ubndphuphuc.ln@hanam
mailto:ubndtienthang.ln@hanam
mailto:ubndvanly.ln@hanam
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38 H25.28.38 Xã Xuân Khê 

Thôn Đông A, xã 

Xuân Khê, huyện 

Lý Nhân, tỉnh  

Hà Nam 

ubndxuankhe.ln@hanam. 

gov.vn 
  

000.37.29.H25 

39 H25.28.39 Xã Đạo Lý 

Thôn Vũ Xá, xã 

Đạo Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 

ubnddaoly.ln@hanam. 

gov.vn 
  

000.38.29.H25 

40 H25.28.40 Xã Đức Lý 

Thôn Nội Kiếu, 

xã Đức Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndducly.ln@hanam.gov.

vn 
  

000.40.29.H25 

Mã chờ từ H25.28.41 đến H25.28.99 để dự trữ 

21 H25.29 
UBND huyện 

Thanh Liêm 
    000.00.30.H25 

1 H25.29.1 

Văn phòng 

HU, HĐND và 

UBND huyện 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

ubndtl@hanam.gov.vn   000.01.30.H25 

2 H25.29.2 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

phonggddt.tl@hanam.gov.vn   000.02.30.H25 

3 H25.29.3 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

phongktht.tl@hanam.gov.vn   000.03.30.H25 

4 H25.29.4 
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã hội 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

vanthuldtbxh.tl@hanam.gov.vn   000.04.30.H25 

5 H25.29.5 Phòng Nội vụ 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

phongnv.tl@hanam.gov.vn   000.05.30.H25 

mailto:ubndxuankhe.ln@hanam
mailto:ubnddaoly.ln@hanam
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6 H25.29.6 

Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển  

nông thôn 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

vanthunnptnt.tl@hanam.gov.vn   000.06.30.H25 

7 H25.29.7 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

phongtckh.tl@hanam.gov.vn   000.07.30.H25 

8 H25.29.8 
Phòng Tài Nguyên 

và Môi trường 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

phongtnmt.tl@hanam.gov.vn   000.08.30.H25 

9 H25.29.9 Phòng Tư pháp 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

phongtp.tl@hanam.gov.vn   000.09.30.H25 

10 H25.29.10 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

phongvhtt.tl@hanam.gov.v

n 
  000.10.30.H25 

11 H25.29.11 Phòng Y tế 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

phongyte.tl@hanam.gov.vn   000.11.30.H25 

12 H25.29.12 Thanh tra huyện 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

thanhtra.tl@hanam.gov.vn   000.12.30.H25 

13 H25.29.13 
Đài Truyền thanh 

huyện 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

vanthudpt.tl@hanam.gov.vn   000.13.30.H25 

14 H25.29.14 
Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

banqlda.tl@hanam.gov.vn   000.14.30.H25 

15 H25.29.15 
Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh 

Hà Nam 

trungtamvhtt.tl@hanam.gov.vn   000.15.30.H25 
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16 H25.29.16 

Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

Tổ dân phố 

Non, Thị trấn 

Tân Thanh, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

ttgdtxthanhliem.hanam@moet

.edu.vn 
  000.16.30.H25 

17 H25.29.17 
Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

Xã Thanh Hà, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

vanthubgpmb.tl@hanam.gov.vn   000.17.30.H25 

18 H25.29.18 Thị trấn Kiện Khê 

Tiểu khu Châu 

Giang, Thị trấn 

Kiện Khê, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

ubndkienkhe.tl@hanam.gov.vn   000.18.30.H25 

19 H25.29.19 Xã Liêm Cần 

Thôn Tam Tứ, 

xã Liêm Cần, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

ubndliemcan.tl@hanam.gov.vn   000.19.30.H25 

20 H25.29.20 Xã Liêm Phong 

Thôn Yên 

Thống, xã Liêm 

Phong, huyện 

Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

ubndliemphong.tl@hanam.

gov.vn 
  000.20.30.H25 

21 H25.29.21 Xã Liêm Sơn 

Thôn Sọng Nội 

Lẻ, xã Liêm 

Sơn, huyện 

Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

ubndliemson.tl@hanam.gov.vn   000.21.30.H25 
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22 H25.29.22 Xã Liêm Thuận 

Thôn Chằm 

Vải, xã Liêm 

Thuận, huyện 

Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

ubndliemthuan.tl@hanam.gov.v

n 
  000.22.30.H25 

23 H25.29.23 Xã Liêm Túc 

Thôn Vỹ 

Khách Cầu, xã 

Liêm Túc, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

ubndliemtuc.tl@hanam.gov.vn   000.23.30.H25 

24 H25.29.24 Thị trấn Tân Thanh 

Tổ dân phố Đồi 

Ngang, Thị trấn 

Tân Thanh, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndtanthanh.tl@hanam.gov.vn   000.24.30.H25 

25 H25.29.25 Xã Thanh Hà 

Thôn Dương 

Xá, xã Thanh 

Hà, huyện 

Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

ubndthanhha.tl@hanam.gov.vn 
02263351000

6 
 000.25.30.H25 

26 H25.29.26 Xã Thanh Hải 

Thôn Cổ Động, 

xã Thanh Hải, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

ubndthanhhai.tl@hanam.gov.vn   000.26.30.H25 

27 H25.29.27 Xã Thanh Hương 

Thôn 4 Tâng, 

xã Thanh 

Hương, huyện 

Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

ubndthanhhuong.tl@hanam.gov

.vn 
  000.27.30.H25 
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28 H25.29.28 Xã Thanh Nghị 

Thôn Kênh, xã 

Thanh Nghị, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

ubndthanhnghi.tl@hanam.

gov.vn 
  000.29.30.H25 

29 H25.29.29 Xã Thanh Nguyên 

Thôn Mai Cầu, 

xã Thanh 

Nguyên, huyện 

Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

ubndthanhnguyen.tl@hanam

.gov.vn 
  000.30.30.H25 

30 H25.29.30 Xã Thanh Phong 

Thôn Bói, xã 

Thanh Phong, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

ubndthanhphong.tl@hanam.

gov.vn 
  000.31.30.H25 

31 H25.29.31 Xã Thanh Tâm 

Thôn Chè Kho 

Làng, xã Thanh 

Tâm, huyện 

Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

ubndthanhtam.tl@hanam.g

ov.vn 
  000.32.30.H25 

32 H25.29.32 Xã Thanh Tân 

Thôn Thử Hòa, 

xã Thanh Tân, 

huyện Thanh 

Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

ubndthanhtan.tl@hanam.g

ov.vn 
  000.33.30.H25 

33 H25.29.33 Xã Thanh Thủy 

Thôn Đình 

Hậu, xã Thanh 

Thủy, huyện 

Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

ubndthanhthuy.tl@hanam.

gov.vn 
  000.34.30.H25 

Mã chờ từ H25.29.34 đến H25.29.99 để dự trữ 
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Phụ lục III 

MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 4 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

1 H25.16 Sở Y tế     000.00.16.H25 

  H25.16.15 
Trung tâm Y tế thành 

phố Phủ Lý 
    000.17.16.H25 

1 H25.16.15.1 
Trạm Y tế phường 

Minh Khai 

Phường Minh Khai, 

TP Phủ Lý, Hà Nam 
ytminhkhai.phuly@gmail.com 0948099991  001.17.16.H25 

2 H25.16.15.2 
Trạm Y tế phường 

Lương Khánh Thiện 

Phường Lương Khánh 

Thiện, TP Phủ Lý,  

Hà Nam 

yteluongkhanhthien@gmail.com 0988441099  002.17.16.H25 

3 H25.16.15.3 
Trạm Y tế phường Hai 

Bà Trưng 

Phường Hai Bài 

Trưng, TP Phủ Lý,  

Hà Nam 

tramytehbt@gmail.com 0388525886  003.17.16.H25 

4 H25.16.15.4 
Trạm Y tế phường Trần 

Hưng Đạo 

Phường Trần Hưng 

Đạo, TP Phủ Lý, 

 Hà Nam 

tramytephuongtranhungda

o@gmail.com 
0917640852  004.17.16.H25 

5 H25.16.15.5 
Trạm Y tế phường 

Quang Trung 

Phường Quang Trung, 

TP Phủ Lý, Hà Nam 
hoangsanyte@gmail.com 0942040085  005.17.16.H25 

6 H25.16.15.6 
Trạm Y tế phường Lê 

Hồng Phong 

Phường Lê Hồng 

Phong, TP Phủ Lý,  

Hà Nam 

ytelehongphong@gmail.com 0356532151  006.17.16.H25 

7 H25.16.15.7 
Trạm Y tế phường 

Thanh Châu 

phường Thanh Châu, 

TP Phủ Lý, Hà Nam 

tramytephuongthanhchau

@gmail.com 
0854961566  007.17.16.H25 

8 H25.16.15.8 
Trạm Y tế phường 

Liêm Chính 

phường Liêm Chính, 

TP Phủ Lý, Hà Nam 
tramytelc@gmail.com 0973760624  008.17.16.H25 
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9 H25.16.15.9 
Trạm Y tế phường  

Lam Hạ 

phường Lam Hạ, TP 

Phủ Lý, Hà Nam 

tramytelamha073@gmail.com 

 

0973094566 

 
 009.17.16.H25 

10 H25.16.15.10 
Trạm Y tế phường 

Châu Sơn 

phường Châu Sơn, TP 

Phủ Lý, Hà Nam 

tramytechauson@gmail.com 

 

0968085767 

 
 010.17.16.H25 

11 H25.16.15.11 
Trạm Y tế phường 

Thanh Tuyền 

phường Thanh Tuyền, 

TP. Phủ Lý, Hà Nam 

tramytethanhtuyen@gmail.com 

 

0977260868 

 
 011.17.16.H25 

12 H25.16.15.12 
Trạm Y tế xã  

Liêm Chung 

xã Liêm Chung, TP 

Phủ Lý, Hà Nam 

tramytexaliemchung@gmail.com 

 

0942786108 

 
 012.17.16.H25 

13 H25.16.15.13 Trạm Y tế xã Phù Vân 
xã Phù Vân, TP. Phủ 

Lý, Hà Nam 

 

nguyenhiengiangpv@gmail.com 

 

0948686269 

 
 013.17.16.H25 

14 H25.16.15.14 Trạm Y tế xã Tiên Tân 
xã Tiên Tân, TP. Phủ 

Lý, Hà Nam 

tramytetientan@gmail.com 

 

0912190217 

 
 014.17.16.H25 

15 H25.16.15.15 Trạm Y tế xã Tiên Hiệp 
xã Tiên Hiệp, TP Phủ 

Lý, Hà Nam 

tyttienhiep@gmail.com 

 

0917814775 

 
 015.17.16.H25 

16 H25.16.15.16 Trạm Y tế xã Tiên Hải 
xã Tiên Hải, TP. Phủ 

Lý, Hà Nam 

ytetienhai@gmail.com 

 

0986608193 

 
 016.17.16.H25 

17 H25.16.15.17 Trạm Y tế xã Kim Bình 
xã Kim Bình, TP. Phủ 

Lý, Hà Nam 

tramytexakimbinh@gmail.com 

 

0376127825 

 
 017.17.16.H25 

18 H25.16.15.18 Trạm Y tế xã Đinh Xá 
xã Đinh Xá, TP. Phủ 

Lý, Hà Nam 

quyentheviet@gmail.com 

 

0854577451 

 
 018.17.16.H25 

19 H25.16.15.19 Trạm Y tế xã Trịnh Xá 
xã Trịnh Xá, TP. Phủ 

Lý, Hà Nam 

tramytetrinhxa@gmail.com 

 

0974767256 

 
 019.17.16.H25 

20 H25.16.15.20 
Trạm Y tế xã  

Liêm Tuyền 

xã Liêm Tuyền, TP 

Phủ Lý, Hà Nam 

tramyteliemtuyen.pl@gmail.com 

 

 

0985829115 

 
 020.17.16.H25 

21 H25.16.15.21 Trạm Y tế xã Liêm Tiết 
xã Liêm Tiết, TP Phủ 

Lý, Hà Nam 

phanvantactytliemtiet@gmail.com 

 

0987189474 

 
 021.17.16.H25 

mailto:nguyenhiengiangpv@gmail.com
mailto:nguyenhiengiangpv@gmail.com
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Mã chờ từ H25.16.15.22 đến H25.16.15.999 để dự trữ 

 H25.16.16 
Trung tâm Y tế huyện 

Bình Lục 
    000.18.16.H25 

1 H25.16.16.1 
Trạm Y tế 

 thị trấn Bình Mỹ 

Thị trấn Bình Mỹ, 

huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam 

tramytettbinhmy@gmail.com 0914876765  001.18.16.H25 

2 H25.16.16.2 Trạm Y tế xã An Lão 

Xã An Lão, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

tramytexaanlao@gmail.com 0983094460  002.18.16.H25 

3 H25.16.16.3 Trạm Y tế xã An Ninh 

Xã An Ninh, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

anninh.tyt@gmail.com 0983588677  004.18.16.H25 

4 H25.16.16.4 Trạm Y tế xã An Nội 

Xã An Nội, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

tramytexaannoi.ttytbl@gmail.com 0904400609  005.18.16.H25 

5 H25.16.16.5 Trạm Y tế xã An Đổ 

Xã An Đổ, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

tramytexaando@gmail.com 0976443913  006.18.16.H25 

6 H25.16.16.6 
Trạm Y tế  

xã Bình Nghĩa 

Bình Nghĩa, Bình Lục, 

Hà Nam 
tramytexabinhnghia@gmail.com 0948215609  007.18.16.H25 

7 H25.16.16.7 Trạm Y tế xã Bồ Đề 
Xã Bồ Đề, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
tramytexabode@gmail.com 0976198868  008.18.16.H25 

8 H25.16.16.8 Trạm Y tế xã Bối Cầu 
Xã Bối Cầu, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
tramytexaboicau@gmail.com 0376381802  009.18.16.H25 

9 H25.16.16.9 
Trạm Y tế  

xã Hưng Công 

Xã Hưng Công, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

tramytexahungcong@gmail.com 0968507430  010.18.16.H25 

10 H25.16.16.10 Trạm Y tế xã La Sơn 
Xã La Sơn, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
tramytexalason@gmail.com 0975852193  011.18.16.H25 

11 H25.16.16.11 Trạm Y tế xã Ngọc Lũ 
Xã Ngọc Lũ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
tramytengoclu@gmail.com 0365129959  013.18.16.H25 

mailto:tramytexaanlao@gmail.com
mailto:tramytexaannoi.ttytbl@gmail
mailto:tramytexabinhnghia@gmail.com
mailto:tramytexahungcong@gmail.com
mailto:tramytexalason@gmail.com
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12 H25.16.16.12 
Trạm Y tế  

xã Tiêu Động 

Xã Tiêu Động, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
tramytetieudong@gmail.com 0985677204  014.18.16.H25 

13 H25.16.16.13 Trạm Y tế xã Tràng An 
Xã Tràng An, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
tramytexatrangan@gmail.com 0915246652  015.18.16.H25 

14 H25.16.16.14 
Trạm Y tế 

 xã Trung Lương 

Xã Trung Lương, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
tramytexatrungluong@gmai.com 0393997539  016.18.16.H25 

15 H25.16.16.15 Trạm Y tế xã Vũ Bản 
Xã Vũ Bản, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
tramytexavuban@gmail.com 0338251629  017.18.16.H25 

16 H25.16.16.16 Trạm Y tế xã Đồn Xá 
Xã Đồn Xá, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
tramytedonxa@gmail.com 0915515983  018.18.16.H25 

17 H25.16.16.17 Trạm Y tế xã Đồng Du 
Xã Đồng Du, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
tramytexadongdu@gmail.com 0917223454  019.18.16.H25 

Mã chờ từ H25.16.16.18 đến H25.16.16.999 để dự trữ 

  H25.16.17 
Trung tâm Y tế thị xã 

Duy Tiên 
    000.19.16.H25 

1 H25.16.17.1 
Trạm Y tế  

phường Hòa Mạc 

phường Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

tramjytehoamac@gmail.com 

 

02262473357 

 
 001.19.16.H25 

2 H25.16.17.2 
Trạm Y tế  

phường Đồng Văn 

phường Đồng Văn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

tytdongvan01@gmail.com 

 

02263690991 

 
 002.19.16.H25 

3 H25.16.17.3 
Trạm Y tế  

phường Bạch Thượng 

phường Bạch Thượng, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

tytbachthuong@gmail.com 

 

02263836174 

 
 003.19.16.H25 

4 H25.16.17.4 
Trạm Y tế phường 

Châu Giang 

phường Châu Giang, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

tytchaugiang@gmail.com 

 

02263830890 

 
 004.19.16.H25 

5 H25.16.17.5 Trạm Y tế xã Tiên Sơn 
xã Tiên Sơn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

ytedoison@gmail.com 

 

02263590081 

 
 005.19.16.H25 

mailto:tramytexatrungluong@gmai.com
mailto:tramytexavuban@gmail.com
mailto:tramytexadongdu@gmail.com
mailto:tramjytehoamac@gmail.com
mailto:tytdongvan01@gmail.com
mailto:tytbachthuong@gmail.com
mailto:tytchaugiang@gmail.com
mailto:ytedoison@gmail.com
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6 H25.16.17.6 
Trạm Y tế xã  

Chuyên Ngoại 

xã Chuyên Ngoại, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

tytchuyenngoai35044@gm

ail.com 

 

02263832434 

 
 006.19.16.H25 

7 H25.16.17.7 
Trạm Y tế phường  

Duy Hải 

phường Duy Hải, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 

tramytexaduyhai161088@

gmail.com 

02263579104  007.19.16.H25 

8 H25.16.17.8 
Trạm Y tế phường  

Duy Minh 

phường Duy Minh, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam 

tyt.duyminh@gmail.com 

 
02263836334  008.19.16.H25 

9 H25.16.17.9 
Trạm Y tế phường 

Hoàng Đông 

phường Hoàng Đông, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

tythoangdong@gmail.com 

 
02263835597  009.19.16.H25 

10 H25.16.17.10 Trạm Y tế xã Mộc Bắc 

xã Mộc Bắc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh  

Hà Nam 

buidem1970@gmail.com 

 
02263833567  010.19.16.H25 

11 H25.16.17.11 Trạm Y tế xã Mộc Nam 
xã Mộc Nam , thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

vietphuong1981@gmail.com 

 
02263833166  011.19.16.H25 

12 H25.16.17.12 
Trạm Y tế xã  

Tiên Ngoại 

xã Tiên Ngoại, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

tyt.tienngoai@gmail.com 

 

02263587152 

 
 012.19.16.H25 

13 H25.16.17.13 
Trạm Y tế phường 

 Tiên Nội 

phường Tiên Nội, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

tyttiennoi2015@gmail.com 

 

02263832920 

 
 013.19.16.H25 

14 H25.16.17.14 Trạm Y tế xã Trác Văn 
xã Trác Văn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

ytetracvan@gmail.com 

 
02263567053  015.19.16.H25 

15 H25.16.17.15 
Trạm Y tế phường  

Yên Bắc 

phường Yên Bắc, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

tramytexayenbac@gmail.com 02263832916  016.19.16.H25 

16 H25.16.17.16 Trạm Y tế xã Yên Nam 

Xã Yên Nam, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

tramyteyennam@gmail.com 02263570461  017.19.16.H25 

Mã chờ từ H25.16.17.17 đến H25.16.17.999 để dự trữ 

mailto:tytchuyenngoai35044@gmail.com
mailto:tytchuyenngoai35044@gmail.com
mailto:tramytexaduyhai161088@gmail.com
mailto:tramytexaduyhai161088@gmail.com
mailto:tyt.duyminh@gmail.com
mailto:tythoangdong@gmail.com
mailto:buidem1970@gmail.com
mailto:vietphuong1981@gmail.com
mailto:tyt.tienngoai@gmail.com
mailto:tyttiennoi2015@gmail.com
mailto:ytetracvan@gmail.com
mailto:tramytexayenbac@gmail.com
mailto:tramyteyennam@gmail.com
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  H25.16.18 
Trung tâm Y tế huyện 

Kim Bảng 
    000.20.16.H25 

1 H20.16.18.1 
Trạm Y tế thị trấn 

 Ba Sao 

Thị trấn Ba Sao, 

huyện Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam 

tramytebasao@gmail.com 0978287060  001.20.16.H25 

2 H20.16.18.2 Trạm Y tế thị trấn Quế 

Thị trấn Quế, huyện 

Kim Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

tytque1@gmail.com 0976338101  002.20.16.H25 

3 H20.16.18.3 
Trạm Y tế xã  

Hoàng Tây 

xã Hoàng Tây, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

tramytexahoangtay@gmail.com 0986609902  003.20.16.H25 

4 H20.16.18.4 
Trạm Y tế xã  

Khả Phong 

Xã Khả phong, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

truonghien3081983@gmail.com 0363897452  004.20.16.H25 

5 H20.16.18.5 Trạm Y tế xã Lê Hồ 
Xã Lê Hồ, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
tytleho@gmail.com 0982824736  005.20.16.H25 

6 H20.16.18.6 Trạm Y tế xã Liên Sơn 

xã Liên Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

hanhyte.lienson@gmail.com 0358319517  006.20.16.H25 

7 H20.16.18.7 Trạm Y tế xã Ngọc Sơn 

Xã Ngọc Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

tramytengocson@gmail.com 0382431517  007.20.16.H25 

8 H20.16.18.8 
Trạm Y tế xã  

Nguyễn Uý 

Xã Nguyễn Úy, huyện 

Kim Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

tytnguyenuy@gmail.com 0983781575  008.20.16.H25 

9 H20.16.18.9 Trạm Y tế xã Nhật Tân 

Xã Nhật Tân, huyện 

Kim Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

tramytenhattanhn@gmail.com 0915028304  009.20.16.H25 

10 H20.16.18.10 Trạm Y tế xã Nhật Tựu 
Xã Nhật Tựu, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 
tramytenhattuu2021@gmail.com 0944473608  010.20.16.H25 

11 H20.16.18.11 Trạm Y tế xã Tân Sơn 
Xã Tân Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
phamthuy070983@gmail.com 0984764408  011.20.16.H25 
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12 H20.16.18.12 
Trạm Y tế xã  

Thanh Sơn 

Xã Thanh Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

tramytethanhson1962@gm

ail.com 
0982848116  012.20.16.H25 

13 H20.16.18.13 Trạm Y tế xã Thi Sơn 
Xã Thi Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
namthison065@gmail.com 0982715037  013.20.16.H25 

14 H20.16.18.14 Trạm Y tế xã Thuỵ Lôi 
xã Thụy Lôi, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

tramytethuyloi@gmail.co

m 
0869525180  014.20.16.H25 

15 H20.16.18.15 
Trạm Y tế xã 

 Tượng Lĩnh 

Xã Tượng lĩnh, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

tramytexatuonglinh122@g

mail.com 
0977227353  015.20.16.H25 

16 H20.16.18.16 Trạm Y tế xã Văn Xá 
Xã Văn xá, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
tramytevanxa@gmail.com 0869525203  016.20.16.H25 

17 H20.16.18.17 
Trạm Y tế xã  

Đại Cương 

Xã Lê Hồ , huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

tramytexadaicuong@gmail

.com 
0989567329  017.20.16.H25 

18 H20.16.18.18 
Trạm Y tế xã  

Đồng Hoá 

Xã Đồng Hóa, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 
duchanh1506@gmail.com 0398005784  018.20.16.H25 

Mã chờ từ H25.16.18.19 đến H25.16.18.999 để dự trữ 

  H25.16.19 
Trung tâm Y tế huyện 

Lý Nhân 
    000.21.16.H25 

1 H25.16.19.1 
Trạm Y tế thị trấn  

Vĩnh Trụ 

Thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

tytvinhtru@mail.com 0976684899  001.21.16.H25 

2 H25.16.19.2 Trạm Y tế xã Bắc Lý 
Xã Bắc Lý, Lý Nhân, 

Hà Nam 
tytbacly@gmail.com 02263879209  002.21.16.H25 

3 H25.16.19.3 Trạm Y tế xã Chân Lý 
Xã Chân Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
tytchanly@gmail.com 0349851579  003.21.16.H25 

4 H25.16.19.4 Trạm Y tế xã Chính Lý 
Xã Chính Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
tytchinhly@gmail.com 0384679185  004.21.16.H25 

5 H25.16.19.5 Trạm Y tế xã Công Lý 

Xã Công Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

tytcongly@gmail.com 0914822409  005.21.16.H25 

mailto:tytvinhtru@mail.com
mailto:tytbacly@gmail.com
mailto:tytchanly@gmail.com
mailto:tytchinhly@gmail.com
mailto:tytcongly@gmail.com
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6 H25.16.19.6 Trạm Y tế xã Hoà Hậu 

Xã Hoà Hậu, huyện 

Lý Nhân, tỉnh  

Hà Nam 

tythoahau@gmail.com 0976037691  006.21.16.H25 

7 H25.16.19.7 Trạm Y tế xã Hợp Lý 
Xã Hợp Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
tythoply1@gmail.com 02263874941  007.21.16.H25 

8 H25.16.19.8 
Trạm Y tế xã  

Nguyên Lý 

Xã Nguyên Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh  

Hà Nam 

tytnguyenly@gmail.com 0973 990 768  008.21.16.H25 

9 H25.16.19.9 
Trạm Y tế xã 

 Nhân Bình 

Xã Nhân Bình, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

tytnhanbinh@gmail.com 0914840274  009.21.16.H25 

10 H25.16.19.10 
Trạm Y tế xã  

Nhân Chính 

Xã Nhân Chính, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

tytnhanchinh@gmail.com 0915028234  010.21.16.H25 

11 H25.16.19.11 
Trạm Y tế xã Trần 

Hưng Đạo 

Xã Trần Hưng Đạo, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

tytnhandao@gmail.com 0912166557  011.21.16.H25 

12 H25.16.19.12 
Trạm Y tế xã 

 Nhân Khang 

Xã Nhân Khang, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

tytnhankhang@gmail.com 0984816484  012.21.16.H25 

13 H25.16.19.13 Trạm Y tế xã Nhân Mỹ 

Xã Nhân Mỹ, huyện 

Lý Nhân, tỉnh  

Hà Nam 

tytnhanmy@gmail.com 0977407709  013.21.16.H25 

14 H25.16.19.14 
Trạm Y tế xã 

 Nhân Nghĩa 

Xã Nhân Nghĩa, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

tytnhannghia@gmail.com 02263628702  014.21.16.H25 

15 H25.16.19.15 
Trạm Y tế xã  

Nhân Thịnh 

Xã Nhân Thịnh, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

tytnhanthinh@gmail.com 0363340746  015.21.16.H25 

mailto:tythoahau@gmail.com
mailto:tythoply1@gmail.com
mailto:tytnguyenly@gmail.com
mailto:tytnhanbinh@gmail.com
mailto:tytnhanchinh@gmail.com
mailto:tytnhankhang@gmail.com
mailto:tytnhannghia@gmail.com
mailto:tytnhanthinh@gmail.com
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16 H25.16.19.16 Trạm Y tế xã Phú Phúc 

Xã Phú Phúc, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

tytphuphuc@gmail.com 02263876221  017.21.16.H25 

17 H25.16.19.17 
Trạm Y tế xã  

Tiến Thắng 

Xã Tiến Thắng, huyện 

Lý Nhân, tỉnh  

Hà Nam 

tyttienthang@gmail.com 0944220655  018.21.16.H25 

18 H25.16.19.18 Trạm Y tế xã Văn Lý 
Xã Văn Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
tytvanly@gmail.com 0226872453  019.21.16.H25 

19 H25.16.19.19 Trạm Y tế xã Xuân Khê 

Xã Xuân Khê, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

tytxuankhe@gmail.com 0961426563  020.21.16.H25 

20 H25.16.19.20 Trạm Y tế xã Đạo Lý 
Xã Đạo Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
tytdaoly@gmail.com 02263860008  021.21.16.H25 

21 H25.16.19.21 Trạm Y tế xã Đức Lý 
Xã Đức Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
tytducly@gmail.com 0856906767  023.21.16.H25 

Mã chờ từ H25.16.19.22 đến H25.16.19.999 để dự trữ 

  H25.16.20 
Trung tâm Y tế huyện 

Thanh Liêm 
    000.22.16.H25 

1 H25.16.20.1 
Trạm Y tế thị trấn 

 Kiện Khê 

Thị trấn Kiện Khê, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

tramytekk@gmail.com 02263882666  001.22.16.H25 

2 H25.16.20.2 Trạm Y tế xã Liêm Cần 
Xã Liêm Cần, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

tramytexaliemcantl@gmai

l.com 
02263884185  002.22.16.H25 

3 H25.16.20.3 
Trạm Y tế xã  

Liêm Phong 

Xã Liêm Phong, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

tramyteliemphong@gmail.

com 
02263884535  003.22.16.H25 

4 H25.16.20.4 Trạm Y tế xã Liêm Sơn 
Xã Liêm Sơn, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

tramyteliemson@gmail.co

m 
02263887791  004.22.16.H25 

5 H25.16.20.5 
Trạm Y tế xã  

Liêm Thuận 

Xã Liêm Thuận, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

tramyteliemthuan@gmail.

com 
02263764176  005.22.16.H25 

mailto:tyttienthang@gmail.com
mailto:tytvanly@gmail.com
mailto:tytxuankhe@gmail.com
mailto:tytdaoly@gmail.com
mailto:tytducly@gmail.com
mailto:tramytexaliemcantl@gmail.com
mailto:tramytexaliemcantl@gmail.com
mailto:tramyteliemthuan@gmail.com
mailto:tramyteliemthuan@gmail.com
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6 H25.16.20.6 Trạm Y tế xã Liêm Túc 

Xã Liêm Túc, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

tramyteliemtuc@gmail.co

m 
02263887756  006.22.16.H25 

7 H25.16.20.7 
Trạm Y tế thị trấn  

Tân Thanh 

Thị trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

tramytexathanhbinh123@

gmail.com 
02263886119  007.22.16.H25 

8 H25.16.20.8 Trạm Y tế xã Thanh Hà 

Xã Thanh Hà, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

tramytexathanhha@gmail.

com 
02263882668  008.22.16.H25 

9 H25.16.20.9 
Trạm Y tế xã T 

hanh Hải 

Xã Thanh Hải, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

tramytethanhhai026@gma

il.com 
02263889343  009.22.16.H25 

10 H25.16.20.10 
Trạm Y tế xã  

Thanh Hương 

Xã Thanh Hương, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

tramytethanhhuong@gmai

l.com 
02263758347  010.22.16.H25 

11 H25.16.20.11 
Trạm Y tế xã  

Thanh Nghị 

Xã Thanh Nghị, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

tramytethanhnghi@gmail.

com 
02263888266  012.22.16.H25 

12 H25.16.20.12 
Trạm Y tế xã  

Thanh Nguyên 

Xã Thanh Nguyên, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

tramytethanhnguyen@gma

il.com 
02263888945  013.22.16.H25 

13 H25.16.20.13 
Trạm Y tế xã 

 Thanh Phong 

Xã Thanh Phong, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

tramytexathanhphong@g

mail.com 
02263769056  014.22.16.H25 

14 H25.16.20.14 
Trạm Y tế xã  

Thanh Tâm 

Xã Thanh Tâm, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

tramytethanhtam2016@g

mail.com 
02263888356  015.22.16.H25 

15 H25.16.20.15 
Trạm Y tế xã  

Thanh Tân 

Xã Thanh Tân, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

ytethanhtan@gmail.com 02263753026  016.22.16.H25 

16 H25.16.20.16 
Trạm Y tế xã  

Thanh Thủy 

Xã Thanh Thủy, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

tramytethanhthuytl@gmail

.com 
02263880571  017.22.16.H25 

mailto:tramytethanhhuong@gmail.com
mailto:tramytethanhhuong@gmail.com
mailto:tramytexathanhphong@gmail.com
mailto:tramytexathanhphong@gmail.com
mailto:ytethanhtan@gmail.com
mailto:tramytethanhthuytl@gmail.com
mailto:tramytethanhthuytl@gmail.com
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Mã chờ từ H25.16.20.17 đến H25.16.20.999 để dự trữ 

2 H25.24 
UBND thành phố  

Phủ Lý 
    000.00.25.H25 

  H25.24.2 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.02.25.H25 

1 H25.24.2.1 
Trường Mầm non  

Hoa Sen 

Số 71, đường Châu 

Cầu, Tổ 5, phường 

Minh Khai, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

mnhoasen@phuly.edu.vn 0917219968 

http://ha

nam.edu.

vn/mnho

asen 

001.02.25.H25 

2 H25.24.2.2 
Trường Mầm non  

Châu Sơn 

Tổ dân phố Hưng 

Đạo, phường Châu 

Sơn, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

mnchauson@phuly.edu.vn 0913334088 

http://ha

nam.edu.

vn/mnch

ausonpl 

002.02.25.H25 

3 H25.24.2.3 
Trường Mầm non 

 Hai Bà Trưng 

Ngõ 198, đường 

Trường Chinh, Tổ 6, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam Nam 

mnhaibatrung@phuly.edu.

vn 
0912120661 

http://ha

nam.edu.

vn/mnhai

batrung 

003.02.25.H25 

4 H25.24.2.4 
Trường Mầm non  

Lam Hạ 

Tổ dân phố Đường 

Ấm, phường Lam Hạ 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

mnlamha@phuly.edu.vn 0911510569 

http://ha

nam.edu.

vn/mnla

mha 

004.02.25.H25 

5 H25.24.2.5 
Trường Mầm non 

 Lê Hồng Phong 

Tổ 5, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

mnlehongphong@phuly.ed

u.vn 
0912738292 

http://hana

m.edu.vn/

mnlehongp

hong 

005.02.25.H25 

6 H25.24.2.6 
Trường Mầm non  

Liêm Chính 

Tổ dân phố Mễ Nội, 

phường Liêm Chính, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

mnliemchinh@phuly.edu.

vn 
0912289152 

http://ha

nam.edu.

vn/mnlie

mchinh 

006.02.25.H25 

http://hanam.edu.vn/mnhoasen
http://hanam.edu.vn/mnhoasen
http://hanam.edu.vn/mnhoasen
http://hanam.edu.vn/mnhoasen
http://hanam.edu.vn/mnchausonpl
http://hanam.edu.vn/mnchausonpl
http://hanam.edu.vn/mnchausonpl
http://hanam.edu.vn/mnchausonpl
http://hanam.edu.vn/mnhaibatrung
http://hanam.edu.vn/mnhaibatrung
http://hanam.edu.vn/mnhaibatrung
http://hanam.edu.vn/mnhaibatrung
http://hanam.edu.vn/mnlamha
http://hanam.edu.vn/mnlamha
http://hanam.edu.vn/mnlamha
http://hanam.edu.vn/mnlamha
http://hanam.edu.vn/mnlehongphong
http://hanam.edu.vn/mnlehongphong
http://hanam.edu.vn/mnlehongphong
http://hanam.edu.vn/mnlehongphong
http://hanam.edu.vn/mnliemchinh
http://hanam.edu.vn/mnliemchinh
http://hanam.edu.vn/mnliemchinh
http://hanam.edu.vn/mnliemchinh
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TT 
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7 H25.24.2.7 
Trường Mầm non 

Lương Khánh Thiện 

Tổ 4, đường Lê Lợi, 

phường Lương Khánh 

Thiện, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

mnluongkhanhthien@phul

ý.edu.vn 
0912806335 

http://ha

nam.edu.

vn/mnlư

ơngkhan

hthien 

007.02.25.H25 

8 H25.24.2.8 
Trường Mầm non 

Quang Trung 

Tổ 3, phường Quang 

Trung, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

mnquangtrung@phuly.edu.vn 0943605232 

http://ha

nam.edu.

vn/mnqu

angtrung 

008.02.25.H25 

9 H25.24.2.9 
Trường Mầm non 

Thanh Châu 

Tổ dân phố Bảo Lộc 

2, phường Thanh 

Châu, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

mnthanhchau@phuly.edu.vn 0978833205 

http://ha

nam.edu.

vn/mntha

nhchau 

009.02.25.H25 

10 H25.24.2.10 
Trường Mầm non 

Thanh Tuyền 

Tổ 1, phường Thanh 

Tuyền, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

mnthanhtuyen@phuly.edu.vn 0386094796 

http://ha

nam.edu.

vn/mntha

nhtuyen 

010.02.25.H25 

11 H25.24.2.11 
Trường Mầm non 

 Trần Hưng Đạo 

Số 96, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

mntranhungdao@phuly.edu.vn 0915034485 

http://hana

m.edu.vn/

mntranhun

gdao 

011.02.25.H25 

12 H25.24.2.12 
Trường Mầm non  

Kim Bình 

Thôn Mạnh Tiến, xã 

Kim Bình, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

mnkimbinh@phuly.edu.vn 0916081658 

http://ha

nam.edu.

vn/mnki

mbinh 

012.02.25.H25 

13 H25.24.2.13 
Trường Mầm non 

 Liêm Chung 

Thôn 5, phường Liêm 

Chung, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

mnliemchung@phuly.edu.vn 0971545126 

http://ha

nam.edu.

vn/mnlie

mchung 

013.02.25.H25 

14 H25.24.2.14 
Trường Mầm non  

Liêm Tiết 

Thôn Đào, phường 

Liêm Tiết, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

mnliemtiet@phuly.edu.vn 0912179262 

http://hana

m.edu.vn/

mnliemtiet 

014.02.25.H25 

http://hanam.edu/
http://hanam.edu/
http://hanam.edu/
http://hanam.edu/
http://hanam.edu/
http://hanam.edu.vn/mnquangtrung
http://hanam.edu.vn/mnquangtrung
http://hanam.edu.vn/mnquangtrung
http://hanam.edu.vn/mnquangtrung
http://hanam.edu.vn/mnthanhchau
http://hanam.edu.vn/mnthanhchau
http://hanam.edu.vn/mnthanhchau
http://hanam.edu.vn/mnthanhchau
http://hanam.edu.vn/mnthanhtuyen
http://hanam.edu.vn/mnthanhtuyen
http://hanam.edu.vn/mnthanhtuyen
http://hanam.edu.vn/mnthanhtuyen
http://hanam.edu.vn/mntranhungdao
http://hanam.edu.vn/mntranhungdao
http://hanam.edu.vn/mntranhungdao
http://hanam.edu.vn/mntranhungdao
http://hanam.edu.vn/mnkimbinh
http://hanam.edu.vn/mnkimbinh
http://hanam.edu.vn/mnkimbinh
http://hanam.edu.vn/mnkimbinh
http://hanam.edu.vn/mnliemchung
http://hanam.edu.vn/mnliemchung
http://hanam.edu.vn/mnliemchung
http://hanam.edu.vn/mnliemchung
http://hanam.edu.vn/mnliemtiet
http://hanam.edu.vn/mnliemtiet
http://hanam.edu.vn/mnliemtiet
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15 H25.24.2.15 
Trường Mầm non  

Liêm Tuyền 

Thôn Ngái Trì, xã 

Liêm Tuyền, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

mnliemtuyen@phuly.edu.vn 0972961970 

http://ha

nam.edu.

vn.mnlie

mtuyen 

015.02.25.H25 

16 H25.24.2.16 
Trường Mầm non 

 Phù Vân 

Thôn 2, xã Phù Vân, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

mnphuvan@phuly.edu.vn 0983368502 

http://ha

nam.edu.

vn/mnph

uvan 

016.02.25.H25 

17 H25.24.2.17 
Trường Mầm non 

 Tiên Hải 

Thôn Quán Nha, xã 

Tiên Hải, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

mntienhai@phuly.edu.vn 0985950302 

http://ha

nam.edu.

vn/mntie

nhai 

017.02.25.H25 

18 H25.24.2.18 
Trường Mầm non  

Tiên Hiệp 

Thôn An Ngoại, xã 

Tiên Hiệp, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

mntienhiep@phuly.edu.vn 0977254181 

http://ha

nam.edu.

vn/mntie

nhiep 

018.02.25.H25 

19 H25.24.2.19 
Trường Mầm non  

Tiên Tân 

Thôn Kiều Đan 

Thượng, xã Tiên Tân, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

mntientan@phuly.edu.vn 0985709768 

http://ha

nam.edu.

vn/mntie

ntan 

019.02.25.H25 

20 H25.24.2.20 
Trường Mầm non 

 Trịnh Xá 

Thôn Bùi Nguyễn, xã 

Trịnh Xá, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

mntrinhxa@phuly.edu.vn 0948616310 

http://ha

nam.edu.

vn/mntri

nhxa 

020.02.25.H25 

21 H25.24.2.21 
Trường Mầm non 

 Đinh Xá 

Thôn 1, xã Đinh Xá, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

mndinhxa@phuly.edu.vn 0918188603 

http://hana

m.edu.vn/

mndinhxa 

021.02.25.H25 

22 H25.24.2.22 
Trường Tiểu học  

Châu Sơn 

Tổ Lê Lợi, phường 

Châu Sơn, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

thchauson@phuly.edu.vn 0987985799 

http://ha

nam.edu.

vn/thcha

usonpl 

022.02.25.H25 

http://hanam.edu.vn.mnliemtuyen/
http://hanam.edu.vn.mnliemtuyen/
http://hanam.edu.vn.mnliemtuyen/
http://hanam.edu.vn.mnliemtuyen/
http://hanam.edu.vn/mnphuvan
http://hanam.edu.vn/mnphuvan
http://hanam.edu.vn/mnphuvan
http://hanam.edu.vn/mnphuvan
http://hanam.edu.vn/mntienhai
http://hanam.edu.vn/mntienhai
http://hanam.edu.vn/mntienhai
http://hanam.edu.vn/mntienhai
http://hanam.edu.vn/mntienhiep
http://hanam.edu.vn/mntienhiep
http://hanam.edu.vn/mntienhiep
http://hanam.edu.vn/mntienhiep
http://hanam.edu.vn/mntientan
http://hanam.edu.vn/mntientan
http://hanam.edu.vn/mntientan
http://hanam.edu.vn/mntientan
http://hanam.edu.vn/mntrinhxa
http://hanam.edu.vn/mntrinhxa
http://hanam.edu.vn/mntrinhxa
http://hanam.edu.vn/mntrinhxa
http://hanam.edu/
http://hanam.edu/
http://hanam.edu/
http://hanam.edu.vn/thchausonpl
http://hanam.edu.vn/thchausonpl
http://hanam.edu.vn/thchausonpl
http://hanam.edu.vn/thchausonpl
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23 H25.24.2.23 
Trường Tiểu học 

 Lam Hạ 

Tổ dân phố Đường 

Ấm, phường Lam Hạ, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

thlamha@phuly.edu.vn 0838515599 

http://ha

nam.edu.

vn/thlam

ha 

023.02.25.H25 

24 H25.24.2.24 
Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong 

Tổ 5, phường Lê 

Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

thlehongphong@phuly.edu.vn 0917401975 

http://ha

nam.edu.

vn/thleho

ngphong 

024.02.25.H25 

25 H25.24.2.25 
Trường Tiểu học  

Liêm Chính 

Tổ dân phố Mễ Nội, 

phường Liêm Chính, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

thliemchinh@phuly.edu.vn 0915612182 

http://ha

nam.edu.

vn/thlie

mchinh 

025.02.25.H25 

26 H25.24.2.26 
Trường Tiểu học 

Lương Khánh Thiện 

Đường Lê Lợi, 

phường Lương Khánh 

Thiện, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

thluongkhanhthien@phuly

.edu.vn 
0888662368 

http://ha

nam.edu.

vn/thluo

ngkhanht

hien 

026.02.25.H25 

27 H25.24.2.27 
Trường Tiểu học  

Minh Khai 

Đường Quy Lưu, 

phường Minh Khai, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

thminhkhai@phuly.edu.vn 0947122727 

http://ha

nam.edu.

vn/thmin

hkhai 

027.02.25.H25 

28 H25.24.2.28 
Trường Tiểu học 

Quang Trung 

Phường  Quang 

Trung, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

thquangtrung@phuly.edu.vn 0943570368 

http://hana

m.edu.vn/th

quangtrung/ 

028.02.25.H25 

29 H25.24.2.29 
Trường Tiểu học 

 Thanh Châu 

Bảo Lộc 1, phường Thanh 

Châu, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ththanhchau@phuly.edu.vn 0946225099 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

hchau 

029.02.25.H25 

30 H25.24.2.30 
Trường Tiểu học  

Thanh Tuyền 

Tổ 1, phường Thanh 

Tuyền, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

ththanhtuyen@phuly.edu.vn 0916061272 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

htuyen 

030.02.25.H25 

http://hanam.edu.vn/thlamha
http://hanam.edu.vn/thlamha
http://hanam.edu.vn/thlamha
http://hanam.edu.vn/thlamha
http://hanam.edu.vn/thlehongphong
http://hanam.edu.vn/thlehongphong
http://hanam.edu.vn/thlehongphong
http://hanam.edu.vn/thlehongphong
http://hanam.edu.vn/thliemchinh
http://hanam.edu.vn/thliemchinh
http://hanam.edu.vn/thliemchinh
http://hanam.edu.vn/thliemchinh
http://hanam.edu.vn/thluongkhanhthien
http://hanam.edu.vn/thluongkhanhthien
http://hanam.edu.vn/thluongkhanhthien
http://hanam.edu.vn/thluongkhanhthien
http://hanam.edu.vn/thluongkhanhthien
http://hanam.edu.vn/thminhkhai
http://hanam.edu.vn/thminhkhai
http://hanam.edu.vn/thminhkhai
http://hanam.edu.vn/thminhkhai
http://hanam.edu.vn/thquangtrung/
http://hanam.edu.vn/thquangtrung/
http://hanam.edu.vn/thquangtrung/
http://hanam.edu.vn/ththanhchau
http://hanam.edu.vn/ththanhchau
http://hanam.edu.vn/ththanhchau
http://hanam.edu.vn/ththanhchau
http://hanam.edu.vn/ththanhtuyen
http://hanam.edu.vn/ththanhtuyen
http://hanam.edu.vn/ththanhtuyen
http://hanam.edu.vn/ththanhtuyen
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31 H25.24.2.31 
Trường Tiểu học 

 Trần Hưng Đạo 

Phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

thtranhungdao@phuly.edu.vn 0946660298 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

htuyen 

031.02.25.H25 

32 H25.24.2.32 
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản 

Đường Nguyễn Viết Xuân, 

ngõ 86, phường Hai Bà 

Trưng, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

thtranquoctoan@phuly.edu

.vn 
0918538586 

http://ha

nam.edu.

vn/thtran

quoctoan 

032.02.25.H25 

33 H25.24.2.33 
Trường Tiểu học  

Kim Bình 

Thôn Đồng Tiến, xã 

Kim Bình, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

thkimbinh@phuly.edu.vn 0913289094 

http://ha

nam.edu.

vn/thkim

binh 

033.02.25.H25 

34 H25.24.2.34 
Trường Tiểu học 

 Liêm Chung 

Xóm 6, xã Liêm 

Chung, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

thliemchung@phuly.edu.v

n 
0912263312 

http://ha

nam.edu.

vn/thlie

mchung 

034.02.25.H25 

35 H25.24.2.35 
Trường Tiểu học Liêm 

Tiết 

Thôn Đào, xã Liêm 

Tiết, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

thliemtiet@phuly.edu.vn 0912268552 

http://ha

nam.edu.

vn/thlie

mtiet/ 

035.02.25.H25 

36 H25.24.2.36 
Trường Tiểu học  

Liêm Tuyền 

Thôn Ngái Trì, xã 

Liêm Tuyền, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh  

Hà Nam 

thliemtuyen@phuly.edu.v

n 
0989551719 

http://ha

nam.edu.

vn/thlie

mtuyen 

036.02.25.H25 

37 H25.24.2.37 
Trường Tiểu học 

 Phù Vân 

Thôn 6, xã Phù Vân, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

thphuvan@phuly.edu.vn 09199559687 

http://ha

nam.edu.

vn/thphu

van 

037.02.25.H25 

38 H25.24.2.38 
Trường Tiểu học  

Thanh Sơn B 

Tổ 8, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

ththanhsonb@phuly.edu.vn 0919010067 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

hsonb 

038.02.25.H25 

http://hanam.edu.vn/thtranquoctoan
http://hanam.edu.vn/thtranquoctoan
http://hanam.edu.vn/thtranquoctoan
http://hanam.edu.vn/thtranquoctoan
http://hanam.edu.vn/thkimbinh
http://hanam.edu.vn/thkimbinh
http://hanam.edu.vn/thkimbinh
http://hanam.edu.vn/thkimbinh
http://hanam.edu.vn/thliemchung
http://hanam.edu.vn/thliemchung
http://hanam.edu.vn/thliemchung
http://hanam.edu.vn/thliemchung
http://hanam.edu.vn/thliemtiet/
http://hanam.edu.vn/thliemtiet/
http://hanam.edu.vn/thliemtiet/
http://hanam.edu.vn/thliemtiet/
http://hanam.edu.vn/thliemtuyen
http://hanam.edu.vn/thliemtuyen
http://hanam.edu.vn/thliemtuyen
http://hanam.edu.vn/thliemtuyen
http://hanam.edu.vn/thphuvan
http://hanam.edu.vn/thphuvan
http://hanam.edu.vn/thphuvan
http://hanam.edu.vn/thphuvan
http://hanam.edu.vn/ththanhsonb
http://hanam.edu.vn/ththanhsonb
http://hanam.edu.vn/ththanhsonb
http://hanam.edu.vn/ththanhsonb
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39 H25.24.2.39 
Trường Tiểu học  

Tiên Hải 

Thôn Nội Ngoại, xã 

Tiên Hải, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

thtienhai1@phuly.edu.vn 0945955167 

http://ha

nam.edu.

vn/thtien

hai 

039.02.25.H25 

40 H25.24.2.40 
Trường Tiểu học 

 Tiên Hiệp 

Thôn Phú Thứ, xã 

Tiên Hiệp, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

thtienhiep@phuly.edu.vn 0977294304 

http://ha

nam.edu.

vn/thtien

hiep 

040.02.25.H25 

41 H25.24.2.41 
Trường Tiểu học  

Tiên Tân 

Thôn Kiều Đan 

Thượng, xã Tiên Tân, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

thtientan@phuly.edu.vn 0985544078 

http://hana

m.edu.vn/t

htientan 

041.02.25.H25 

42 H25.24.2.42 
Trường Tiểu học 

 Trịnh Xá 

Thôn Bùi Nguyễn, xã 

Trịnh Xá, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 0989916968 

http://hana

m.edu.vn/t

htrinhxa 

042.02.25.H25 

43 H25.24.2.43 
Trường Tiểu học  

Đinh Xá 

Thôn 4, xã Đinh Xá, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

thdinhxa@phuly.edu.vn 0919874275 

http://hana

m.edu.vn/t

hdinhxa 

043.02.25.H25 

44 H25.24.2.44 
Trường THCS Châu 

Sơn 

Số 146A, đường Đinh 

Công Tráng, Tổ dân 

phố Do Nha, phường 

Châu Sơn, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

thcschauson@phuly.edu.vn 0914756658 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsc

hausonpl 

044.02.25.H25 

45 H25.24.2.45 Trường THCS Lam Hạ 

Đường Ấm, phường 

Lam Hạ, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

thcslamha@phuly.edu.vn 0947262655 

http://thcsla

mha@phul

y.edu.vn 

045.02.25.H25 

46 H25.24.2.46 
Trường THCS 

 Lê Hồng Phong 

Tổ 4, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

thcslehongphong@phuly.e

du.vn 
0912529552 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsle

hongpho

ng/ 

046.02.25.H25 

http://hanam.edu.vn/thkimbinh
http://hanam.edu.vn/thkimbinh
http://hanam.edu.vn/thkimbinh
http://hanam.edu.vn/thkimbinh
http://hanam.edu.vn/thtienhiep
http://hanam.edu.vn/thtienhiep
http://hanam.edu.vn/thtienhiep
http://hanam.edu.vn/thtienhiep
http://hanam.edu.vn/thtientan
http://hanam.edu.vn/thtientan
http://hanam.edu.vn/thtientan
http://hanam.edu.vn/thdiinhxa
http://hanam.edu.vn/thdiinhxa
http://hanam.edu.vn/thdiinhxa
http://hanam.edu.vn/thdinhxa
http://hanam.edu.vn/thdinhxa
http://hanam.edu.vn/thdinhxa
http://thcslamha/
http://thcslamha/
http://thcslamha/
http://hanam.edu.vn/thcslehongphong/
http://hanam.edu.vn/thcslehongphong/
http://hanam.edu.vn/thcslehongphong/
http://hanam.edu.vn/thcslehongphong/
http://hanam.edu.vn/thcslehongphong/
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47 H25.24.2.47 
Trường THCS  

Liêm Chính 

Tổ dân phố Mễ Nội, 

phường Liêm Chính, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

thcsliemchinh@phuly.edu.vn 0983642141 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsli

emchinh 

047.02.25.H25 

48 H25.24.2.48 
Trường THCS  

Lương Khánh Thiện 

Số 5 đường Lê Lợi, 

phường Lương Khánh 

Thiện, thành phố Phủ 

lý, tỉnh Hà Nam 

thcsluongkhanhthien@phu

ly.edu.vn 
0916126556 

http://ha

nam.edu.

vn/thcslu

ongkhan

hthien 

048.02.25.H25 

49 H25.24.2.49 
Trường THCS  

Thanh Châu 

Tổ Bảo Lộc 1, phường 

Thanh Châu, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

thcsthanhchau@phuly.edu.vn 0917706986 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

anhchau 

049.02.25.H25 

50 H25.24.2.50 
Trường THCS  

Thanh Tuyền 

Tổ 1, phường Thanh 

Tuyền, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

thcsthanhtuyen@phuly.edu.vn 0976551821 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

anhtuyen 

050.02.25.H25 

51 H25.24.2.51 
Trường THCS  

Trần Phú 

Số 159, đường Trường 

Chinh, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

thcstranphu@phuly.edu.vn 0915781169 

http://ha

nam.edu.

vn/thcstr

anphu 

051.02.25.H25 

52 H25.24.2.52 
Trường THCS Trần 

Quốc Toản 

Số 43, đường Lê Công 

Thanh, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

thcstranquoctoan@phuly.edu.vn 0946048518 

http://hana

m.edu.vn/t

hcstranquo

ctoan 

052.02.25.H25 

53 H25.24.2.53 
Trường THCS 

 Kim Bình 

Xã Kim Bình, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

 Hà Nam 

thcskimbinh@phuly.edu.vn 0918085168 

http://hana

m.edu.vn/t

hcskimbin

h/ 

053.02.25.H25 

http://hanam.edu.vn/thcsliemchinh
http://hanam.edu.vn/thcsliemchinh
http://hanam.edu.vn/thcsliemchinh
http://hanam.edu.vn/thcsliemchinh
http://hanam.edu.vn/thcsluongkhanhthien
http://hanam.edu.vn/thcsluongkhanhthien
http://hanam.edu.vn/thcsluongkhanhthien
http://hanam.edu.vn/thcsluongkhanhthien
http://hanam.edu.vn/thcsluongkhanhthien
http://hanam.edu.vn/thcsthanhchau
http://hanam.edu.vn/thcsthanhchau
http://hanam.edu.vn/thcsthanhchau
http://hanam.edu.vn/thcsthanhchau
http://hanam.edu.vn/thcsthanhtuyen
http://hanam.edu.vn/thcsthanhtuyen
http://hanam.edu.vn/thcsthanhtuyen
http://hanam.edu.vn/thcsthanhtuyen
http://hanam.edu.vn/thcstranphu
http://hanam.edu.vn/thcstranphu
http://hanam.edu.vn/thcstranphu
http://hanam.edu.vn/thcstranphu
http://hanam.edu.vn/thcstranquoctoan
http://hanam.edu.vn/thcstranquoctoan
http://hanam.edu.vn/thcstranquoctoan
http://hanam.edu.vn/thcstranquoctoan
http://hanam.edu.vn/thcskimbinh/
http://hanam.edu.vn/thcskimbinh/
http://hanam.edu.vn/thcskimbinh/
http://hanam.edu.vn/thcskimbinh/
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54 H25.24.2.54 
Trường THCS 

 Liêm Chung 

Xóm 6, xã Liêm 

Chung, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

thcsliemchung@phuly.edu.vn 0919956917 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsli

emchung 

054.02.25.H25 

55 H25.24.2.55 
Trường THCS  

Liêm Tiết 

Thôn Đào, xã Liêm 

Tiết, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

thcsliemtiet@phuly.edu.vn 0976145536 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsli

emtiet/ 

055.02.25.H25 

56 H25.24.2.56 
Trường THCS 

 Liêm Tuyền 

Thôn Ngái, xã Liêm 

Tuyền, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

thcsliemtuyen@phulyedu.vn 0913851076 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsli

emtuyen/ 

056.02.25.H25 

57 H25.24.2.57 Trường THCS Phù Vân 

Thôn 2, xã Phù Vân, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

thcsphuvan@phuly.edu.vn 0911551972 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsp

huvan/ 

057.02.25.H25 

58 H25.24.2.58 Trường THCS Tiên Hải 

Thôn Quán Nha, xã 

Tiên Hải, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

thcstienhai@phuly.edu.vn 0912816978 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsti

enhai 

058.02.25.H25 

59 H25.24.2.59 
Trường THCS  

Tiên Hiệp 

Thôn Phú Thứ, xã 

Tiên Hiệp, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

thcstienhiep@phuly.edu.vn 0919520557 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsti

enhiep/ 

059.02.25.H25 

60 H25.24.2.60 
Trường THCS  

Tiên Tân 

Thôn Kiều Đan 

Thượng, xã Tiên Tân, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

thcstientan@phuly.edu.vn 0913181559 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsti

entan/ 

060.02.25.H25 

61 H25.24.2.61 
Trường THCS 

 Trịnh Xá 

Thôn Bùi Nguyễn, xã 

Trịnh Xá, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

thcstrinhxa@phuly.edu.vn 0919729599 

http://ha

nam.edu.

vn/thcstri

nhxa 

061.02.25.H25 

http://hanam.edu.vn/thcsliemtiet/
http://hanam.edu.vn/thcsliemtiet/
http://hanam.edu.vn/thcsliemtiet/
http://hanam.edu.vn/thcsliemtiet/
http://hanam.edu.vn/thcsliemtuyen/
http://hanam.edu.vn/thcsliemtuyen/
http://hanam.edu.vn/thcsliemtuyen/
http://hanam.edu.vn/thcsliemtuyen/
http://hanam.edu.vn/thcstienhiep/
http://hanam.edu.vn/thcstienhiep/
http://hanam.edu.vn/thcstienhiep/
http://hanam.edu.vn/thcstienhiep/
http://hanam.edu.vn/thcstientan/
http://hanam.edu.vn/thcstientan/
http://hanam.edu.vn/thcstientan/
http://hanam.edu.vn/thcstientan/
http://hanam.edu.vn/thcstrinhxa
http://hanam.edu.vn/thcstrinhxa
http://hanam.edu.vn/thcstrinhxa
http://hanam.edu.vn/thcstrinhxa
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62 H25.24.2.62 Trường THCS Đinh Xá 

Xã Đinh Xá, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh 

 Hà Nam 

thcsdinhxa@phuly.edu.vn 0915625236 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsdi

nhxa/ 

062.02.25.H25 

Mã chờ từ H25.24.2.63 đến H25.24.2.999 để dự trữ 

3 H25.25 
UBND huyện  

Bình Lục 
    000.00.26.H25 

  H25.25.2 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.02.26.H25 

1 H25.25.2.1 
Trường Mầm non 

 Bình Mỹ A 

Thị trấn Bình Mỹ, 

huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam 

mnbinhmya.bl@hanam.edu.vn   001.02.26.H25 

2 H25.25.2.2 
Trường Mầm non  

Bình Mỹ B 

Thị trấn Bình Mỹ, 

huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam 

mnbbinhmyb.bl@hanam.edu.vn    

3 H25.25.2.3 
Trường Mầm non 

 An Lão 

Xã An Lão, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

mnanlao.bl@hanam.edu.vn   002.02.26.H25 

4 H25.25.2.4 
Trường Mầm non 

 An Mỹ 

Xã An Mỹ, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

mnanmy.bl@hanam.edu.vn   003.02.26.H25 

5 H25.25.2.5 
Trường Mầm non  

An Ninh 

Xã An Ninh, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

mnanninh.bl@hanam.edu.vn   004.02.26.H25 

6 H25.25.2.6 
Trường Mầm non  

An Nội 

Xã An Nội, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

mnannoi.bl@hanam.edu.vn   005.02.26.H25 

7 H25.25.2.7 
Trường Mầm non  

An Đổ 

Xã An Đổ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
mnando.bl@hanam.edu.vn   006.02.26.H25 

8 H25.25.2.8 
Trường Mầm non 

 Bình Nghĩa 

Xã Bình Nghĩa, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 

mnbinhnghia.bl@hanam.e

du.vn 
  007.02.26.H25 

http://hanam.edu.vn/thcsdinhxa/
http://hanam.edu.vn/thcsdinhxa/
http://hanam.edu.vn/thcsdinhxa/
http://hanam.edu.vn/thcsdinhxa/
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9 H25.25.2.9 
Trường Mầm non  

Bồ Đề 

Xã Bồ Đề, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
mnbode.bl@hanam.edu.vn   008.02.26.H25 

10 H25.25.2.10 
Trường Mầm non 

 Bối Cầu 

Xã Bối Cầu, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

mnboicau.bl@hanam.edu.vn   009.02.26.H25 

11 H25.25.2.11 
Trường Mầm non  

Hưng Công 

Xã Hưng Công, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
mnhungcong.bl@hanam.edu.vn   010.02.26.H25 

12 H25.25.2.12 
Trường Mầm non  

La Sơn 

Xã La Sơn, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
mnlason.bl@hanam.edu.vn   011.02.26.H25 

13 H25.25.2.13 
Trường Mầm non  

Mỹ Thọ 

Xã Mỹ Thọ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
mnmytho.bl@hanam.edu.vn   012.02.26.H25 

14 H25.25.2.14 
Trường Mầm non  

Ngọc Lũ 

Xã Ngọc Lũ, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
mnngoclu.bl@hanam.edu.vn   013.02.26.H25 

15 H25.25.2.15 
Trường Mầm non  

Tiêu Động 

Xã Tiêu Động, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
mntieudong.bl@hanam.edu.vn   014.02.26.H25 

16 H25.25.2.16 
Trường Mầm non 

Tràng An 

Xã Tràng An, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

mntrangan.bl@hanam.edu.vn   015.02.26.H25 

17 H25.25.2.17 
Trường Mầm non 

Trung Lương 

Xã Trung Lương, 

huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam 

mntrungluong.bl@hanam.edu.vn   016.02.26.H25 

18 H25.25.2.18 
Trường Mầm non  

Vũ Bản 

Xã Vũ Bản, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
mnvuban.bl@hanam.edu.vn   017.02.26.H25 

19 H25.25.2.19 
Trường Mầm non 

 Đồn Xá 

Xã Đồn Xá, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

mndonxa.bl@hanam.edu.vn   018.02.26.H25 

20 H25.25.2.20 
Trường Mầm non 

 Đồng Du 

Xã Đồng Du, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

mndongdu.bl@hanam.edu.vn   019.02.26.H25 

21 H25.25.2.21 
Trường Tiểu học  

Bình Mỹ 

Thị trấn Bình Mỹ, 

huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam 

thbinhmy.bl@hanam.edu.vn   020.02.26.H25 
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22 H25.25.2.22 
Trường Tiểu học 

 An Lão 

Xã An Lão, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

thanlao.bl@hanam.edu.vn   021.02.26.H25 

23 H25.25.2.23 
Trường Tiểu học  

An Mỹ 

Xã An Mỹ, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

thanmy.bl@hanam.edu.vn   022.02.26.H25 

24 H25.25.2.24 
Trường Tiểu học  

An Ninh 

Xã An Ninh, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

thanninh.bl@hanam.edu.vn   023.02.26.H25 

25 H25.25.2.25 
Trường Tiểu học 

 An Nội 

Xã An Nội, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

thannoi.bl@hanam.edu.vn   024.02.26.H25 

26 H25.25.2.26 
Trường Tiểu học  

An Đổ 

Xã An Đổ, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

thando.bl@hanam.edu.vn   025.02.26.H25 

27 H25.25.2.27 
Trường Tiểu học 

 Bình Nghĩa 

Xã Bình Nghĩa, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

thbinhnghia.bl@hanam.edu.vn   026.02.26.H25 

28 H25.25.2.28 Trường Tiểu học Bồ Đề 
Xã Bồ Đề, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
thbode.bl@hanam.edu.vn   027.02.26.H25 

29 H25.25.2.29 
Trường Tiểu học  

Bối Cầu 

Xã Bối Cầu, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

thboicau.bl@hanam.edu.vn   028.02.26.H25 

30 H25.25.2.30 
Trường Tiểu học  

Hưng Công 

Xã Hưng Công, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

thhungcong.bl@hanam.edu.vn   029.02.26.H25 

31 H25.25.2.31 
Trường Tiểu học  

La Sơn 

Xã La Sơn, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

thlason.bl@hanam.edu.vn   030.02.26.H25 

32 H25.25.2.32 
Trường Tiểu học  

Mỹ Thọ 

Xã Mỹ Thọ, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

thmytho.bl@hanam.edu.vn 
  031.02.26.H25 
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33 H25.25.2.33 
Trường Tiểu học  

Ngọc Lũ 

Xã Ngọc Lũ, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
thngoclu.bl@hanam.edu.vn   032.02.26.H25 

34 H25.25.2.34 
Trường Tiểu học  

Tiêu Động 

Xã Tiêu Động, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
thtieudong.bl@hanam.edu.vn   033.02.26.H25 

35 H25.25.2.35 
Trường Tiểu học  

Tràng An 

Xã Tràng An, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
thtrangan.bl@hanam.edu.vn   034.02.26.H25 

36 H25.25.2.36 
Trường Tiểu học 

 Trung Lương 

Xã Trung Lương, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
thtrungluong.bl@hanam.edu.vn   035.02.26.H25 

37 H25.25.2.37 
Trường Tiểu học 

 Vũ Bản 

Xã Vũ Bản, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
thvuban.bl@hanam.edu.vn   036.02.26.H25 

38 H25.25.2.38 
Trường Tiểu học 

 Đồn Xá 

Xã Đồn Xá, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
thdonxa.bl@hanam.edu.vn   037.02.26.H25 

39 H25.25.2.39 
Trường Tiểu học 

 Đồng Du 

Xã Đồng Du, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
thdongdu.bl@hanam.edu.vn   038.02.26.H25 

40 H25.25.2.40 Trường THCS Bình Mỹ 

Xã Bình Mỹ, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

thcsbinhmy.bl@hanam.edu.vn   039.02.26.H25 

41 H25.25.2.41 Trường THCS An Lão 

Xã An Lão, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

thcsanlao.bl@hanam.edu.vn   040.02.26.H25 

42 H25.25.2.42 Trường THCS An Mỹ 

Xã An Mỹ, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

thcsanmy.bl@hanam.edu.vn   041.02.26.H25 

43 H25.25.2.43 Trường THCS An Ninh 

Xã An Ninh, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

thcsanninh.bl@hanam.edu.vn   042.02.26.H25 

44 H25.25.2.44 Trường THCS An Nội 

Xã An Nội, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

thcsannoi.bl@hanam.edu.vn   043.02.26.H25 
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45 H25.25.2.45 Trường THCS An Đổ 

Xã An Đổ, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

thcsando.bl@hanam.edu.vn   044.02.26.H25 

46 H25.25.2.46 
Trường THCS  

Bình Nghĩa 

Xã Bình Nghĩa, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

thcsbinhnghia.bl@hanam.edu.

vn 
  045.02.26.H25 

47 H25.25.2.47 Trường THCS Bồ Đề 
Xã Bồ Đề, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
thcsbode.bl@hanam.edu.vn   046.02.26.H25 

48 H25.25.2.48 Trường THCS Bối Cầu 

Xã Bối Cầu, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

thcsboicau.bl@hanam.edu.vn   047.02.26.H25 

49 H25.25.2.49 
Trường THCS 

 Hưng Công 

Xã Hưng Công, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

thcshungcong.bl@hanam.edu.vn   048.02.26.H25 

50 H25.25.2.50 Trường THCS La Sơn 

Xã La Sơn, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

thcslason.bl@hanam.edu.vn   049.02.26.H25 

51 H25.25.2.51 Trường THCS Mỹ Thọ 

Xã Mỹ Thọ, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

thcsmytho.bl@hanam.edu.vn   050.02.26.H25 

52 H25.25.2.52 Trường THCS Ngọc Lũ 

Xã Ngọc Lũ, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

thcsngoclu.bl@hanam.edu.vn   051.02.26.H25 

53 H25.25.2.53 
Trường THCS Tiêu 

Động 

Xã Tiêu Động, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

thcstieudong.bl@hanam.edu.vn   052.02.26.H25 

54 H25.25.2.54 
Trường THCS  

Tràng An 

Xã Tràng An, huyện 

Bình Lục, tỉnh 

 Hà Nam 

thcstrangan.bl@hanam.edu.vn   053.02.26.H25 

55 H25.25.2.55 
Trường THCS  

Trung Lương 

Xã Trung Lương, 

huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam 

thcstrungluong.bl@hanam.edu.vn   054.02.26.H25 

mailto:thcstrungluong.bl@hanam.edu.vn
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56 H25.25.2.56 Trường THCS Vũ Bản 

Xã Vũ Bản, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

thcsvuban.bl@hanam.edu.vn   055.02.26.H25 

57 H25.25.2.57 Trường THCS Đồn Xá 

Xã Đồn Xá, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

thcsdonxa.bl@hanam.edu.vn   056.02.26.H25 

58 H25.25.2.58 
Trường THCS 

 Đồng Du 

Xã Đồng Du, huyện 

Bình Lục, tỉnh  

Hà Nam 

thcsdongdu.bl@hanam.edu.vn   057.02.26.H25 

59 H25.25.2.59 
Trường THCS Nguyễn 

Khuyến 

Thị trấn Bình Mỹ, 

huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam 

thcsngkhuyen@hanam.edu.vn   058.02.26.H25 

Mã chờ từ H25.25.2.60 đến H25.25.2.999 để dự trữ 

4 H25.26 
UBND thị xã Duy 

Tiên 
    000.00.27.H25 

 H25.26.2 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.02.27.H25 

1 H25.26.2.1 
Trường Mầm non 

 Hòa Mạc 

Phường Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
mnhoamac.dt@hanam.edu.vn   001.02.27.H25 

2 H25.26.2.2 
Trường Mầm non  

Đồng Văn 

Phường Đồng Văn, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

mndongvan.dt@hanam.edu.vn   002.02.27.H25 

3 H25.26.2.3 
Trường Mầm non 

 Bạch Thượng 

Phường Bạch Thượng, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

mnbachthuong.dt@hanam.edu.v

n 
  003.02.27.H25 

4 H25.26.2.4 
Trường Mầm non Châu 

Giang 

Phường Châu Giang, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

mnchaugiang.dt@hanam.e

du.vn 
  004.02.27.H25 

5 H25.26.2.5 
Trường Mầm non  

Tiên Sơn 

Xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh  

Hà Nam 

mntienson.dt@hanam.edu.vn   005.02.27.H25 

mailto:thcsdongdu.bl@hanam.edu.vn
mailto:thcsngkhuyen@hanam.edu.vn


75 

TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

6 H25.26.2.6 
Trường Mầm non 

Chuyên Ngoại 

Xã Chuyên Ngoại, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

mnchuyenngoai.dt@hana

m.edu.vn 
  006.02.27.H25 

7 H25.26.2.7 
Trường Mầm non  

Duy Hải 

Phường Duy Hải, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

mnduyhai.dt@hanam.edu.vn   007.02.27.H25 

8 H25.26.2.8 
Trường Mầm non 

 Duy Minh 

Phường Duy Minh, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

mnduyminh.dt@hanam.edu.vn   008.02.27.H25 

9 H25.26.2.9 
Trường Mầm non 

Hoàng Đông 

Phường Hoàng Đông, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

mnhoangdong.dt@hanam.edu.v

n 
  009.02.27.H25 

10 H25.26.2.10 
Trường Mầm non 

 Mộc Bắc 

Xã Mộc Bắc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

mnmocbac.dt@hanam.edu.vn   010.02.27.H25 

11 H25.26.2.11 
Trường Mầm non  

Mộc Nam 

Xã Mộc Nam, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

mnmocnam.dt@hanam.edu.vn   011.02.27.H25 

12 H25.26.2.12 
Trường Mầm non  

Tiên Ngoại 

Xã Tiên Ngoại, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
mntienngoai.dt@hanam.edu.vn   012.02.27.H25 

13 H25.26.2.13 
Trường Mầm non 

 Tiên Nội 

Phường Tiên Nội, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

mntiennoi.dt@hanam.edu.vn   013.02.27.H25 

14 H25.26.2.14 
Trường Mầm non  

Tiên Phong 

Xã Tiên Phong, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

mntienphong.dt@hanam.edu.vn   014.02.27.H25 

15 H25.26.2.15 
Trường Mầm non  

Trác Văn 

Xã Trác Văn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh  

Hà Nam 

mntracvan.dt@hanam.edu.vn   015.02.27.H25 

16 H25.26.2.16 
Trường Mầm non  

Yên Bắc 

Phường Yên Bắc, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

mnyenbac.dt@hanam.edu.vn   016.02.27.H25 
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17 H25.26.2.17 
Trường Mầm non  

Yên Nam 

Xã Yên Nam, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

mnyennam.dt@hanam.edu.vn   017.02.27.H25 

18 H25.26.2.18 
Trường Mầm non 

 Đọi Sơn 

Xã Đọi Sơn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 
mndoison.dt@hanam.edu.vn   018.02.27.H25 

19 H25.26.2.19 
Trường Tiểu học  

Hòa Mạc 

Phường Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
thhoamac.dt@hanam.edu.vn   019.02.27.H25 

20 H25.26.2.20 
Trường Tiểu học  

Đồng Văn 

Phường Đồng Văn, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh  

Hà Nam 

thdongvan.dt@hanam.edu.vn   020.02.27.H25 

21 H25.26.2.21 
Trường Tiểu học 

 Bạch Thượng 

Phường Bạch Thượng, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

thbachthuong.dt@hanam.edu.vn   021.02.27.H25 

22 H25.26.2.22 
Trường Tiểu học 

 Châu Giang A 

Phường Châu Giang, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

thchaugianga.dt@hanam.edu.vn   022.02.27.H25 

23 H25.26.2.23 
Trường Tiểu học 

 Châu Giang B 

Phường Châu Giang, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

thchaugiangb.dt @hanam.edu.vn   023.02.27.H25 

24 H25.26.2.24 
Trường Tiểu học  

Tiên Sơn 

Xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam 

thtienson.dt@hanam.edu.vn   024.02.27.H25 

25 H25.26.2.25 
Trường Tiểu học 

Chuyên Ngoại 

Xã Chuyên Ngoại, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh  

Hà Nam 

thchuyenngoai.dt@hanam.edu.v

n 
  025.02.27.H25 

26 H25.26.2.26 
Trường Tiểu học  

Duy Hải 

Phường Duy Hải, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh  

Hà Nam 

thduyhai.dt@hanam.edu.vn   026.02.27.H25 

27 H25.26.2.27 
Trường Tiểu học 

 Duy Minh 

Phường Duy Minh, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam 

thduyminh.dt@hanam.edu.vn   027.02.27.H25 
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28 H25.26.2.28 
Trường Tiểu học 

Hoàng Đông 

Phường Hoàng Đông, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

thhoangdong.dt@hanam.edu.vn   028.02.27.H25 

29 H25.26.2.29 
Trường Tiểu học  

Mộc Bắc 

Xã Mộc Bắc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

thmocbac.dt@hanam.edu.vn   029.02.27.H25 

30 H25.26.2.30 
Trường Tiểu học  

Mộc Nam 

Xã Mộc Nam, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 
thmocnam.dt@hanam.edu.vn   030.02.27.H25 

31 H25.26.2.31 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Hữu Tiến 

Thị trấn Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

thnguyenhuutien.dt@hana

m.edu.vn 
  031.02.27.H25 

32 H25.26.2.32 
Trường Tiểu học 

 Tiên Ngoại 

Phường Tiên Ngoại, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

thtienngoai.dt@hanam.edu.vn   032.02.27.H25 

33 H25.26.2.33 
Trường Tiểu học 

 Tiên Nội 

Xã Tiên Nội, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

thtiennoi.dt@hanam.edu.vn   033.02.27.H25 

34 H25.26.2.34 
Trường Tiểu học  

Tiên Phong 

Xã Tiên Phong, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh  

Hà Nam 

thtienphong.dt@hanam.edu.vn   034.02.27.H25 

35 H25.26.2.35 
Trường Tiểu học  

Tiên Yên 

Phường Tiên Yên, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

thtienyen.dt@hanam.edu.vn   035.02.27.H25 

36 H25.26.2.36 
Trường Tiểu học 

 Trác Văn 

Xã Trác Văn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

thtracvan.dt@hanam.edu.vn   036.02.27.H25 

37 H25.26.2.37 
Trường Tiểu học 

 Yên Nam 

Xã Yên Nam, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh  

Hà Nam 

thyennam.dt@hanam.edu.vn   037.02.27.H25 

38 H25.26.2.38 
Trường Tiểu học 

 Đọi Sơn 

Xã Đọi Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

thdoison.dt@hanam.edu.vn   038.02.27.H25 
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39 H25.26.2.39 
Trường THCS 

 Hòa Mạc 

Thị trấn Hòa Mạc, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

thcshoamac.dt@hanam.edu.vn   039.02.27.H25 

40 H25.26.2.40 
Trường THCS  

Đồng Văn 

Thị trấn Đồng Văn, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

thcsdongvan.dt@hanam.edu.vn   040.02.27.H25 

41 H25.26.2.41 
Trường THCS 

 Bạch Thượng 

Phường Bạch Thượng, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

thcsbachthuong.dt@hanam.edu.

vn 
  041.02.27.H25 

42 H25.26.2.42 
Trường THCS  

Châu Giang 

Phường Châu Giang, 

thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

thcschaugiang.dt@hanam.edu.vn   042.02.27.H25 

43 H25.26.2.43 
Trường THCS  

Tiên Sơn 

Xã Tiên Sơn, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

thcstienson.dt@hanam.edu.vn   043.02.27.H25 

44 H25.26.2.44 
Trường THCS  

Chuyên Ngoại 

Xã Chuyên Ngoại, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

thcschuyenngoai.dt@hanam.edu.

vn 
  044.02.27.H25 

45 H25.26.2.45 Trường THCS Duy Hải 

Phường Duy Hải, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

thcsduyhai.dt@hanam.edu.vn   045.02.27.H25 

46 H25.26.2.46 
Trường THCS  

Duy Minh 

Phường Duy Minh, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh 

 Hà Nam 

thcsduyminh.dt@hanam.edu.vn   046.02.27.H25 

47 H25.26.2.47 
Trường THCS  

Hoàng Đông 

Phường Hoàng Đông, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
thcshonagdong.dt@hanam.edu.vn   047.02.27.H25 

48 H25.26.2.48 
Trường THCS  

Mộc Bắc 

Xã Mộc Bắc, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 
thcsmocbac.dt@hanam.edu.vn   048.02.27.H25 

49 H25.26.2.49 
Trường THCS 

 Mộc Nam 

Xã Mộc Nam, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 
thcsmocnam.dt@hanam.edu.vn   049.02.27.H25 

50 H25.26.2.50 
Trường THCS  

Nguyễn Hữu Tiến 

Thị trấn Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
thcsyennam.dt@hanam.edu.vn   050.02.27.H25 
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51 H25.26.2.51 
Trường THCS 

 Tiên Ngoại 

Xã Tiên Ngoại, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 
thcstienngoai.dt@hanam.edu.vn   051.02.27.H25 

52 H25.26.2.52 Trường THCS Tiên Nội 
Phường Tiên Nội, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
thcstiennoi.dt@hanam.edu.vn   052.02.27.H25 

53 H25.26.2.53 
Trường THCS  

Trác Văn 

Xã Trác Văn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 
thcstracvan.dt@hanam.edu.vn   053.02.27.H25 

54 H25.26.2.54 Trường THCS Yên Bắc 
Phường Yên Bắc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
thcsyenbac.dt@hanam.edu.vn   054.02.27.H25 

55 H25.26.2.55 
Trường THCS  

Yên Nam 

Xã Yên Nam, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 
thcsyennam.dt@hanam.edu.vn   055.02.27.H25 

56 H25.26.2.56 Trường THCS Đọi Sơn 
Xã Đọi Sơn, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 
thcsdoison.dt@hanam.edu.vn   056.02.27.H25 

Mã chờ từ H25.26.2.57 đến H25.26.2.999 để dự trữ 

5 H25.27 
UBND huyện Kim 

Bảng 
    000.00.28.H25 

  H25.27.2 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.02.28.H25 

1 H25.27.2.1 
Trường Mầm non  

Ba Sao 

TT Ba Sao, huyện 

Kim Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

basaoc0kb@.hanam.edu.vn 0972386526 

http://hana

m.edu.vn/

mnbasao 

001.02.28.H25 

2 H25.27.2.2 Trường Mầm non Quế 
TT Quế, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
ttquec0kb@hanam.edu.vn 02263510021 

http://hana

m.edu.vn/

mnttque 

002.02.28.H25 

3 H25.27.2.3 
Trường Mầm non 

Hoàng Tây 

Hoàng Tây, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

hoangtayc0kb@hanam.edu.vn 03513518051 

http://ha

nam.edu.

vn/mnho

angtay 

003.02.28.H25 

4 H25.27.2.4 
Trường Mầm non 

 Khả Phong 

Khả Phong, huyện 

Kim Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

khaphongc0kb@hanam.edu.vn 03513530142 

http://ha

nam.edu.

vn/mnkh

aphong 

004.02.28.H25 
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5 H25.27.2.5 
Trường Mầm non 

 Lê Hồ 

Lê Hồ, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
lehoc0@hanam.edu.vn  

http://hana

m.edu.vn/

mnleho 

005.02.28.H25 

6 H25.27.2.6 
Trường Mầm non  

Liên Sơn 

Liên Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
liensonc0kb@hanam.edu.vn 0919959610 

http://ha

nam.edu.

vn/mnlie

nson 

006.02.28.H25 

7 H25.27.2.7 
Trường Mầm non 

 Ngọc Sơn 

Ngọc Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
ngocsonc0kb@hanam.edu.vn 02263505008 

http://ha

nam.edu.

vn/mnng

ocson 

007.02.28.H25 

8 H25.27.2.7 
Trường Mầm non 

Nguyễn Uý 

Nguyễn Úy, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

nguyenuyc0kb@hanam.edu.vn 0986453263 

http://ha

nam.edu.

vn/mnng

uyenuy 

008.02.28.H25 

9 H25.27.2.9 
Trường Mầm non 

 Nhật Tân 

Nhật Tân, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
nhattanc0kb@hanam.edu.vn 0961047268 

http://ha

nam.edu.

vn/mnnh

attan 

009.02.28.H25 

10 H25.27.2.10 
Trường Mầm non  

Nhật Tựu 

Nhật Tựu, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
nhattuuc0kb@hanam.edu.vn 0226522022 

http://ha

nam.edu.

vn/mnnh

attuu 

010.02.28.H25 

11 H25.27.2.11 
Trường Mầm non  

Tân Sơn 

Tân Sơn, huyện Kim 

Bảng, Hà Nam 
tansonc0kb@hanam.edu.vn 0989734398 

http://hana

m.edu.vn/

mntanson 

011.02.28.H25 

12 H25.27.2.12 
Trường Mầm non 

Thanh Sơn 

Thanh Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

thanhsonc0kb@hanam.edu.vn 02263535203 

http://hana

m.edu.vn/m

nthanhson 

012.02.28.H25 

13 H25.27.2.13 
Trường Mầm non  

Thi Sơn 

Thi Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
thisonc0kb@hanam.edu.vn 0913099585 

http://hana

m.edu.vn/

mnthison 

013.02.28.H25 



81 

TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

14 H25.27.2.14 
Trường Mầm non 

 Thuỵ Lôi 

Thụy Lôi, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
thuyloic0kb@hanam.edu.vn 0226329080 

http://ha

nam.edu.

vn/mnth

uyloi 

014.02.28.H25 

15 H25.27.2.15 
Trường Mầm non 

Tượng Lĩnh 

Tượng Lĩnh, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

tuonglinhc0kb@hannam.edu.vn 0913089537 

http://ha

nam.edu.

vn/mntu

onglinh 

015.02.28.H25 

16 H25.27.2.16 
Trường Mầm non  

Văn Xá 

Văn Xá, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
vanxac0kb@hanam.edu.vn 02263517136 

http://ha

nam.edu.

vn/mnva

nxa 

016.02.28.H25 

17 H25.27.2.17 
Trường Mầm non  

Đại Cương 

Đại Cương, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

daicuongc0kb@hanam.edu.vn  

http://ha

nam.edu.

vn/mndai

cuong 

017.02.28.H25 

18 H25.27.2.18 
Trường Mầm non  

Đồng Hoá 

Đồng Hóa, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
donghoac0kb@hanam.edu.vn 0972241869 

http://ha

nam.edu.

vn/mndo

nghoa 

018.02.28.H25 

19 H25.27.2.19 
Trường Tiểu học  

Ba Sao 

TT Ba Sao, huyện 

Kim Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

ttbasaoc1kb@hanam.edu.vn 0988919188 

http://ha

nam.edu.

vn/thbas

ao 

019.02.28.H25 

20 H25.27.2.20 Trường Tiểu học Quế 
TT Quế, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
ttquec1kb@hanam.edu.vn 0945527878 

http://ha

nam.edu.

vn/ttttqu

e 

020.02.28.H25 

21 H25.27.2.21 
Trường Tiểu học 

Hoàng Tây 

Hoàng Tây, huyện 

Kim Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

hoangtayc1kb@hanam.edu.vn 03513826664 

http://ha

nam.edu.

vn/thhoa

ngtay 

021.02.28.H25 



82 

TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

22 H25.27.2.22 
Trường Tiểu học 

 Khả Phong 

Khả Phong, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

khaphongc1kb@hanam.edu.vn 0918081722 

http://ha

nam.edu.

vn/thkha

phong 

022.02.28.H25 

23 H25.27.2.23 Trường Tiểu học Lê Hồ 
Lê Hồ, huyện Kim 

Bảng, Hà Nam 
lehoac1kb@hanam.edu.vn 0919551576 

http://ha

nam.edu.

vn/thleho 

023.02.28.H25 

24 H25.27.2.24 
Trường Tiểu học  

Liên Sơn 

Liên Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
Liensonc1kb@hanam.edu.vn 0917383598 

http://ha

nam.edu.

vn/thlien

son 

024.02.28.H25 

25 H25.27.2.25 
Trường Tiểu học  

Ngọc Sơn 

Ngọc Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
ngocsonc1kb@hanam.edu.vn 0918081332 

http://ha

nam.edu.

vn/thngo

cson 

025.02.28.H25 

26 H25.27.2.36 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Úy 

Nguyễn Úy, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

nguyenuyc1kb@hanam.edu.vn 03513824676 

http://ha

nam.edu.

vn/thngu

yenuy 

026.02.28.H25 

27 H25.27.2.27 
Trường Tiểu học  

Nhật Tân 

Nhật Tân, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
nhattanbc1kn@hanam.edu.vn 0911658855 

http://ha

nam.edu.

vn/thnhat

tan 

027.02.28.H25 

28 H25.27.2.28 
Trường Tiểu học 

 Nhật Tựu 

Nhật Tựu, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
nhatuuc1@hanam.edu.vn 03513826650 

http://ha

nam.edu.

vn/thnhat

tuu 

028.02.28.H25 

29 H25.27.2.29 
Trường Tiểu học  

Tân Sơn 

Tân Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
tansonbc1kb@hanam.edu.vn 0982133319 

http://ha

nam.edu.

vn/thtans

on 

029.02.28.H25 



83 

TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

30 H25.27.2.30 
Trường Tiểu học  

Thanh Sơn A 

Thanh Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

ththanha@gmail.com 02263820592 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

hsona 

030.02.28.H25 

31 H25.27.2.31 
Trường Tiểu học 

 Thi Sơn 

Thi Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
thisonc1kb@hanam.edu.vn 03513821181 

http://ha

nam.edu.

vn/ththis

on 

031.02.28.H25 

32 H25.27.2.32 
Trường Tiểu học  

Thụy Lôi 

Thụy Lôi, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
thuyloic1kb@hanam.edu 03513824777 

http://ha

nam.edu.

vn/ththu

yloi 

032.02.28.H25 

33 H25.27.2.33 
Trường Tiểu học 

Tượng Lĩnh 

Tượng Lĩnh, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

tuonglinhc1kb@hanam.edu.vn 03513824689 

http://ha

nam.edu.

vn/thtuo

nglinh 

033.02.28.H25 

34 H25.27.2.34 
Trường Tiểu học 

 Văn Xá 

Văn Xá, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
vanxac1kb@hanam.edu.vn 0902112589 

http://ha

nam.edu.

vn/thvan

xa 

034.02.28.H25 

35 H25.27.2.35 
Trường Tiểu học 

 Đại Cương 

Đại Cương, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

daicuongc1kb@hanam.edu.vn 03513826670 

http://ha

nam.edu.

vn/thdaic

uong 

035.02.28.H25 

36 H25.27.2.36 
Trường Tiểu học  

Đồng Hóa 

Đồng Hóa, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
donghoaac1kb@hanam.edu.vn 03513820403 

http://ha

nam.edu.

vn/thdon

ghoa 

036.02.28.H25 

37 H25.27.2.37 Trường THCS Ba Sao 

TT Ba Sao, huyện 

Kim Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

ttbasaoc2kb@hanam.edu.vn 0918082752 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsb

asao 

037.02.28.H25 



84 

TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

38 H25.27.2.38 Trường THCS Quế 
TT Quế, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
ttquec2kb@hanam.edu.vn 03513820552 

http://ha

nam.edu.

vn/thcstt

que 

038.02.28.H25 

39 H25.27.2.39 
Trường THCS  

Hoàng Tây 

Hoàng Tây, huyện 

Kim Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

hoangtayc2kb@hanam.edu.vn 02263826691 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsv

anxa 

039.02.28.H25 

40 H25.27.2.40 
Trường THCS  

Khả Phong 

Khả Phong, huyện 

Kim Bảng, tỉnh  

Hà Nam 

khaphongc2kb@hanam.edu.vn 0916984966 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsk

haphong 

040.02.28.H25 

41 H25.27.2.41 Trường THCS Lê Hồ 
Lê Hồ, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
lehoc2kb@hanam.edu.vn 0226824683 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsle

ho 

041.02.28.H25 

42 H25.27.2.42 
Trường THCS 

 Liên Sơn 

Liên Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
liensonc2kb@hanam.edu.vn 0912347477 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsli

enson 

042.02.28.H25 

43 H25.27.2.43 
Trường THCS 

 Ngọc Sơn 

Ngọc Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
ngocsonc2kb@hanam.edu.vn 03513820729 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsn

gocson 

043.02.28.H25 

44 H25.27.2.44 
Trường THCS 

 Nguyễn Úy 

Nguyễn Úy, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

nguyenuyc2kb@hanam.edu.vn 0989726778 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsn

guyenuy 

044.02.28.H25 

45 H25.27.2.45 
Trường THCS 

 Nhật Tân 

Nhật Tân, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
nhattanc2kb@hanam.edu.vn 0913736826 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsn

hattan 

045.02.28.H25 



85 

TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

46 H25.27.2.46 
Trường THCS  

Nhật Tựu 

Nhật Tựu, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
nhattuuc2kb@hanam.edu.vn 03513826651 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsh

oangtay 

046.02.28.H25 

47 H25.27.2.47 Trường THCS Tân Sơn 
Tân Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
tansonc2kb@hanam.edu.vn 0913589662 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsta

nson 

047.02.28.H25 

48 H25.27.2.48 
Trường THCS 

 Thanh Sơn 

Thanh Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

thanhsonc2kb@hanam.edu.vn 02263822715 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

anhson 

048.02.28.H25 

49 H25.27.2.49 Trường THCS Thi Sơn 
Thi Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
thisonc2kb@hanam.edu.vn 02263820624 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

ison 

049.02.28.H25 

50 H25.27.2.50 
Trường THCS 

 Thụy Lôi 

Thụy Lôi, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
thuyloic2kb@hanam.edu.vn 02263820693 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

uyloi 

050.02.28.H25 

51 H25.27.2.51 
Trường THCS  

Tượng Lĩnh 

Tượng Lĩnh, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

tuonglinhc2kb@hanam.edu.vn 02263824590 

http://ha

nam.edu.

vn/thcstu

onglinh 

051.02.28.H25 

52 H25.27.2.52 Trường THCS Văn Xá 
Văn Xá, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
vanxac2kb@hanam.edu.vn 0911846688 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsv

anxa 

052.02.28.H25 

53 H25.27.2.53 
Trường THCS 

 Đại Cương 

Đại Cương, huyện 

Kim Bảng, tỉnh 

 Hà Nam 

daicuongc2kb@hanam..edu.vn 03513826699 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsn

hattuu 

053.02.28.H25 



86 

TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

54 H25.27.2.54 
Trường THCS Đồng 

Hóa 

Đồng Hóa, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
donghoac2kb@hanam.edu.vn 0226820404 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsd

onghoa 

054.02.28.H25 

Mã chờ từ H25.27.2.55 đến H25.27.2.999 để dự trữ 

6 H25.28 
UBND huyện Lý 

Nhân 
    000.00.29.H35 

  H25.28.2 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.02.29.H25 

1 H25.28.2.1 
Trường Mầm non 

 Vĩnh Trụ 

Thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

vinhtruc0ln@.hanam.edu.vn   

001.02.29.H25 

2 H25.28.2.2 
Trường Mầm non  

Bắc Lý 

Xã Bắc Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
c0ln@.hanam.edu.vn   

002.02.29.H25 

3 H25.28.2.3 
Trường Mầm non  

Chân Lý 

Xã Chân Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
c0ln@.hanam.edu.vn   

003.02.29.H25 

4 H25.28.2.4 
Trường Mầm non 

Chính Lý 

Xã Chính Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
c0ln@.hanam.edu.vn   

004.02.29.H25 

5 H25.28.2.5 
Trường Mầm non  

Công Lý 

Xã Công Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
conglyc0ln@.hanam.edu.vn   

005.02.29.H25 

6 H25.28.2.6 
Trường Mầm non  

Hoà Hậu 

Xã Hòa Hậu, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
hoahauc0ln@.hanam.edu.vn   

006.02.29.H25 

7 H25.28.2.7 
Trường Mầm non  

Hợp Lý 

Xã Hợp Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
hoplyc0ln@.hanam.edu.vn   

007.02.29.H25 

8 H25.28.2.8 
Trường Mầm non 

Nguyên Lý 

Xã Nguyên Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

nguyenlyc0ln@.hanam.edu.vn   

008.02.29.H25 

9 H25.28.2.9 
Trường Mầm non 

 Nhân Bình 

Xã Nhân Bình, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

nhanbinhc0ln@.hanam.edu.vn   

009.02.29.H25 



87 

TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

10 H25.28.2.10 
Trường Mầm non  

Nhân Chính 

Xã Nhân Chính, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

nhanchinhc0ln@.hanam.edu.vn   

010.02.29.H25 

11 H25.28.2.11 
Trường Mầm non  

Nhân Hưng 

Xã Nhân Hưng, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
nhanhungc0ln@.hanam.edu.vn   

011.02.29.H25 

12 H25.28.2.12 
Trường Mầm non  

Nhân Khang 

Xã Nhân Khang, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

nhankhangc0ln@.hanam.edu.vn   

012.02.29.H25 

13 H25.28.2.13 
Trường Mầm non 

 Nhân Mỹ 

Xã Nhân Mỹ, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam 

nhanmyc0ln@.hanam.edu.vn   

013.02.29.H25 

14 H25.28.2.14 
Trường Mầm non  

Nhân Nghĩa 

Xã Nhân Nghĩa, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

nhannghiac0ln@.hanam.edu.vn   

014.02.29.H25 

15 H25.28.2.15 
Trường Mầm non 

 Nhân Thịnh 

Xã Nhân Thịnh, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

nhanthinhc0ln@.hanam.edu.vn   

015.02.29.H25 

16 H25.28.2.16 
Trường Mầm non 

 Nhân Đạo 

Xã Nhân Đạo, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

nhandaoc0ln@.hanam.edu.vn   

016.02.29.H25 

17 H25.28.2.17 
Trường Mầm non  

Phú Phúc 

Xã Phú Phúc, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

phuphucc0ln@.hanam.edu.vn   

017.02.29.H25 

18 H25.28.2.18 
Trường Mầm non 

 Tiến Thắng 

Xã Tiến Thắng, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

tienthangc0ln@.hanam.edu.vn   

018.02.29.H25 

19 H25.28.2.19 
Trường Mầm non 

 Văn Lý 

Xã Văn Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
vanlyc0ln@.hanam.edu.vn   

019.02.29.H25 

20 H25.28.2.20 
Trường Mầm non  

Xuân Khê 

Xã Xuân Khê, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

xuankhec0ln@.hanam.edu.vn   

020.02.29.H25 



88 

TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

21 H25.28.2.21 
Trường Mầm non 

 Đạo Lý 

Xã Đạo Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
daolyc0ln@.hanam.edu.vn   

021.02.29.H25 

22 H25.28.2.22 
Trường Mầm non  

Đồng Lý 

Xã Đồng Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh  

Hà Nam 

donglyc0ln@.hanam.edu.vn   

022.02.29.H25 

23 H25.28.2.23 
Trường Mầm non 

 Đức Lý 

Xã Đức Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
duclyc0ln@.hanam.edu.vn   

023.02.29.H25 

24 H25.28.2.24 
Trường Tiểu học  

Vĩnh Trụ 

Thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

vinhtruc1ln@.hanam.edu.vn   

024.02.29.H25 

25 H25.28.2.25 
Trường Tiểu học  

Bắc Lý 

Xã Bắc Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
baclyc1ln@.hanam.edu.vn   

025.02.29.H25 

26 H25.28.2.26 
Trường Tiểu học 

 Chân Lý 

Xã Chân Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

   

026.02.29.H25 

27 H25.28.2.27 
Trường Tiểu học 

 Chính Lý 

Xã Chính Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

chanlyc1ln@.hanam.edu.vn   

027.02.29.H25 

28 H25.28.2.28 
Trường Tiểu học 

 Công Lý 

Xã Công Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

conglyc1ln@.hanam.edu.vn   

028.02.29.H25 

29 H25.28.2.29 
Trường Tiểu học 

 Hợp Lý 

Xã Hợp Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
hoplyc1ln@.hanam.edu.vn   

029.02.29.H25 

30 H25.28.2.30 
Trường Tiểu học 

Nguyên Lý 

Xã Nguyên Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

nguyenlyc1ln@.hanam.edu.vn   

030.02.29.H25 

31 H25.28.2.31 
Trường Tiểu học 

 Nhân Bình 

Xã Nhân Bình, huyện 

Lý Nhân, tỉnh  

Hà Nam 

nhanbinhc1ln@.hanam.edu.vn   

031.02.29.H25 

32 H25.28.2.32 
Trường Tiểu học  

Nhân Chính 

Xã Nhân Chính, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

nhanchinhc1ln@.hanam.edu.vn   

032.02.29.H25 
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33 H25.28.2.33 
Trường Tiểu học  

Nhân Hậu 

Xã Nhân Hậu, huyện 

Lý Nhân, tỉnh  

Hà Nam 

nhanhauc1ln@.hanam.edu.vn   

033.02.29.H25 

34 H25.28.2.34 
Trường Tiểu học 

 Nhân Hòa 

Xã Nhân Hòa, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

nhanhoac1ln@.hanam.edu.vn   

034.02.29.H25 

35 H25.28.2.35 
Trường Tiểu học 

 Nhân Hưng 

Xã Nhân Hưng, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

nhanhungc1ln@.hanam.edu.vn   

035.02.29.H25 

36 H25.28.2.36 
Trường Tiểu học  

Nhân Khang 

Xã Nhân Khang, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

   

036.02.29.H25 

37 H25.28.2.37 
Trường Tiểu học  

Nhân Mỹ 

Xã Nhân Mỹ, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

nhanmyc1ln@.hanam.edu.vn   

037.02.29.H25 

38 H25.28.2.38 
Trường Tiểu học  

Nhân Nghĩa 

Xã Nhân Nghĩa, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

nhannghiac1ln@.hanam.edu.vn   

038.02.29.H25 

39 H25.28.2.39 
Trường Tiểu học 

 Nhân Thịnh 

Xã Nhân Thịnh, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

nhanthinhc1ln@.hanam.edu.vn   

039.02.29.H25 

40 H25.28.2.40 
Trường Tiểu học 

 Nhân Đạo 

Xã Nhân Đạo, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
nhandaoc1ln@.hanam.edu.vn   

040.02.29.H25 

41 H25.28.2.41 
Trường Tiểu học 

 Phú Phúc 

Xã Phú Phúc, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
phuphucc1ln@.hanam.edu.vn   

041.02.29.H25 

42 H25.28.2.42 
Trường Tiểu học  

Tiến Thắng 

Xã Tiến Thắng, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
tienthangc1ln@.hanam.edu.vn   

042.02.29.H25 

43 H25.28.2.43 
Trường Tiểu học 

 Văn Lý 

Xã Văn Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
vanlyc1ln@.hanam.edu.vn   

043.02.29.H25 

44 H25.28.2.44 
Trường Tiểu học 

 Xuân Khê 

Xã Xuân Khê, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
xuankhec1ln@.hanam.edu.vn   

044.02.29.H25 
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45 H25.28.2.45 
Trường Tiểu học  

Đạo Lý 

Xã Đạo Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
daolyc1ln@.hanam.edu.vn   

045.02.29.H25 

46 H25.28.2.46 
Trường Tiểu học 

 Đồng Lý 

Xã Đồng Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
donglyc1ln@.hanam.edu.vn   

046.02.29.H25 

47 H25.28.2.47 
Trường Tiểu học  

Đức Lý 

Xã Đức Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
duclyc1ln@.hanam.edu.vn   

047.02.29.H25 

48 H25.28.2.48 
Trường THCS 

 Vĩnh Trụ 

Thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

vinhtruc2ln@.hanam.edu.vn   

048.02.29.H25 

49 H25.28.2.49 Trường THCS Bắc Lý 
Xã Bắc Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
baclyc2ln@.hanam.edu.vn   

049.02.29.H25 

50 H25.28.2.50 Trường THCS Chân Lý 
Xã Chân Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
chanlyc2ln@.hanam.edu.vn   

050.02.29.H25 

51 H25.28.2.51 
Trường THCS 

 Chính Lý 

Xã Chính Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
chinhlyc2ln@.hanam.edu.vn   

051.02.29.H25 

52 H25.28.2.52 Trường THCS Công Lý 
Xã Công Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
conglyc2ln@.hanam.edu.vn   

052.02.29.H25 

53 H25.28.2.53 Trường THCS Hợp Lý 
Xã Hợp Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
hoplyc2ln@.hanam.edu.vn   

053.02.29.H25 

54 H25.28.2.54 
Trường THCS 

 Nam Cao 

Thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

namcaoc2ln@.hanam.edu.vn   

054.02.29.H25 

55 H25.28.2.55 
Trường THCS 

 Nguyên Lý 

Xã Nguyên Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
nguyenlyc2ln@.hanam.edu.vn   

055.02.29.H25 

56 H25.28.2.56 
Trường THCS 

 Nhân Bình 

Xã Nhân Bình, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
nhanbinhc2ln@.hanam.edu.vn   

056.02.29.H25 

57 H25.28.2.57 
Trường THCS  

Nhân Chính 

Xã Nhân Chính, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
nhanchinhc2ln@.hanam.edu.vn   

057.02.29.H25 

58 H25.28.2.58 
Trường THCS  

Nhân Hậu 

Xã Nhân Hậu, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
nhanhauc2ln@.hanam.edu.vn   

058.02.29.H25 

59 H25.28.2.59 
Trường THCS 

 Nhân Hòa 

Xã Nhân Hòa, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
nhanhoac2ln@.hanam.edu.vn   

059.02.29.H25 
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60 H25.28.2.60 
Trường THCS  

Nhân Hưng 

Xã Nhân Hưng, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
nhahungc2ln@.hanam.edu.vn   

060.02.29.H25 

61 H25.28.2.61 
Trường THCS  

Nhân Khang 

Xã Nhân Khang, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
nhankhangc2ln@.hanam.edu.vn   

061.02.29.H25 

62 H25.28.2.62 
Trường THCS 

 Nhân Mỹ 

Xã Nhân Mỹ, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
nhanmyc0ln@.hanam.edu.vn   

062.02.29.H25 

63 H25.28.2.63 
Trường THCS  

Nhân Nghĩa 

Xã Nhân Nghĩa, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
nhannghiac2ln@.hanam.edu.vn   

063.02.29.H25 

64 H25.28.2.64 
Trường THCS 

 Nhân Thịnh 

Xã Nhân Thịnh, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
nhanthinhc2ln@.hanam.edu.vn   

064.02.29.H25 

65 H25.28.2.65 
Trường THCS 

 Nhân Đạo 

Xã Nhân Đạo, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
nhandaoc2ln@.hanam.edu.vn   

065.02.29.H25 

66 H25.28.2.66 
Trường THCS  

Phú Phúc 

Xã Phú Phúc, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
phuphucc2ln@.hanam.edu.vn   

066.02.29.H25 

67 H25.28.2.67 
Trường THCS 

 Tiến Thắng 

Xã Tiến Thắng, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
tienthangc2ln@.hanam.edu.vn   

067.02.29.H25 

68 H25.28.2.68 Trường THCS Văn Lý 
Xã Văn Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
vanlyc2ln@.hanam.edu.vn   

068.02.29.H25 

69 H25.28.2.69 
Trường THCS  

Xuân Khê 

Xã Xuân Khê, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
xuankhec2ln@.hanam.edu.vn   

069.02.29.H25 

70 H25.28.2.70 Trường THCS Đạo Lý 
Xã Đạo Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
daolyc2ln@.hanam.edu.vn   

070.02.29.H25 

71 H25.28.2.71 Trường THCS Đồng Lý 

Xã Đồng Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh 

 Hà Nam 

donglyc2ln@.hanam.edu.vn   

071.02.29.H25 
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72 H25.28.2.72 Trường THCS Đức Lý 
Xã Đức Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
duclyc2ln@.hanam.edu.vn   

072.02.29.H25 

Mã chờ từ H25.28.2.73 đến H25.28.2.999 để dự trữ 

7 H25.29 
UBND huyện  

Thanh Liêm 
    000.00.30.H25 

  H25.29.2 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
    000.02.30.H25 

1 H25.29.2.1 
Trường Mầm non  

Kiện Khê 

Thị trấn Kiện Khê, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

mnkienkhe.tl@hanam.edu.vn 

 
0912573036 

http://hana

m.edu.vn/

mnkienkhe 

001.02.30.H25 

2 H25.29.2.2 
Trường Mầm non 

 Liêm Cần 

Xã Liêm Cần, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

mnliemcan.tl@hanam.edu.vn 

 
0385085227 

http://ha

nam.edu.

vn/mnlie

mcan 

002.02.30.H25 

3 H25.29.2.3 
Trường Mầm non  

Liêm Phong 

Xã Liêm phong, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

mnliemphong.tl@hanam.edu.vn 

 
0394140966 

http://ha

nam.edu.

vn/mnlie

mphong 

003.02.30.H25 

4 H25.29.2.4 
Trường Mầm non  

Liêm Sơn 

Xã Liêm Sơn, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

mnliemson.tl@hanam.edu.vn 

 
0966955025 

http://ha

nam.edu.

vn/mnlie

mson 

004.02.30.H25 

5 H25.29.2.5 
Trường Mầm non 

 Liêm Thuận 

Xã Liêm Thuận, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

mnliemthuan.tl@hanam.edu.vn 

 
0382112944 

http://ha

nam.edu.

vn/mnlie

mthuan 

005.02.30.H25 

6 H25.29.2.6 
Trường Mầm non  

Liêm Túc 

Xã Liêm Túc, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

mnliemtuc.tl@hanam.edu.vn 

 
0396835909 

http://ha

nam.edu.

vn/mnlie

mtuc 

006.02.30.H25 

mailto:mnliemcan.tl@hanam.edu.vn
mailto:mnliemphong.tl@hanam.edu.vn
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7 H25.29.2.7 
Trường Mầm non 

Thanh Bình 

Xã Thanh Bình, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

mnthanhbinh.tl@hanam.edu.vn 

 
 

http://ha

nam.edu.

vn/mntha

nhbinh 

007.02.30.H25 

8 H25.29.2.8 
Trường Mầm non 

Thanh Hà 

Xã Thanh Hà, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

mnthanhha.tl@hanam.edu.vn 

 
0918080243 

http://ha

nam.edu.

vn/mntha

nhha 

008.02.30.H25 

9 H25.29.2.9 
Trường Mầm non 

Thanh Hải 

Xã Thanh Hải, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

mnthanhhai.tl@hanam.edu.vn 

 
02263888468 

http://ha

nam.edu.

vn/mntha

nhhai 

009.02.30.H25 

10 H25.29.2.10 
Trường Mầm non 

Thanh Hương 

Xã Thanh Hương, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

mnthanhhuong.tl@hanam.edu.vn 

 
02263881717 

http://ha

nam.edu.

vn/mntha

nhhuong 

010.02.30.H25 

11 H25.29.2.11 
Trường Mầm non 

Thanh Lưu 

Xã Thanh Lưu, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

mnthanhluu.tl@hanam.edu.vn 

 
 

http://ha

nam.edu.

vn/mntha

nhluu 

011.02.30.H25 

12 H25.29.2.12 
Trường Mầm non 

Thanh Nghị 

Xã Thanh Nghị, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

mnthanhnghi.tl@hanam.edu.vn 

 
 

http://ha

nam.edu.

vn/mntha

nhnghi 

012.02.30.H25 

13 H25.29.2.13 
Trường Mầm non 

Thanh Nguyên 

Xã Thanh Nguyên, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

mnthanhnguyen.tl@hanam

.edu.vn 

 

02263888179 

http://hana

m.edu.vn/

mnthanhng

uyen 

013.02.30.H25 

14 H25.29.2.14 
Trường Mầm non 

Thanh Phong 

Xã Thanh Phong, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

mnthanhphong.tl@hanam.

edu.vn 

 

02263881368 

http://ha

nam.edu.

vn/mntha

nhphong 

014.02.30.H25 
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15 H25.29.2.15 
Trường Mầm non 

Thanh Tâm 

Xã Thanh Tâm, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

mnthanhtam.tl@hanam.edu.vn 

 
02263887220 

http://ha

nam.edu.

vn/mntha

nhtam 

015.02.30.H25 

16 H25.29.2.16 
Trường Mầm non 

Thanh Tân 

Xã Thanh Tân, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

mnthanhtan.tl@hanam.edu.vn, 

 
02263760266 

http://ha

nam.edu.

vn/mntha

nhtan 

016.02.30.H25 

17 H25.29.2.17 
Trường Mầm non 

Thanh Thủy 

Xã Thanh Thuỷ, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

mnthanhthuy.tl@hanam.edu.vn 

 
02263766044 

http://ha

nam.edu.

vn/mntha

nhthuy 

017.02.30.H25 

18 H25.29.2.18 
Trường Mầm non 

 Tân Thanh A 

Thị trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

mntanthanha.tl@hanam.edu.vn 0912671836 

http://ha

nam.edu.

vn/mntha

nhbinh 

 

19 H25.29.2.19 
Trường Mầm non  

Tân Thanh B 

Thị trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

mntanthanhb.tl@hanam.edu.vn 

 
02263887503 

http://ha

nam.edu.

vn/mntha

nhluu 

 

20 H25.29.2.20 
Trường Tiểu học  

Kiện Khê A 

Thị trấn Kiện Khê, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c1akienkhe.tl@hanam.edu.vn 

 
02263881805 

http://ha

nam.edu.

vn/thkien

khea 

018.02.30.H25 

21 H25.29.2.21 
Trường Tiểu học  

Kiện Khê B 

Thị trấn Kiện Khê, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c1bkienkhe.tl 

@hanam.edu.vn 

 

02263858774 

http://ha

nam.edu.

vn/thkien

kheb 

019.02.30.H25 

22 H25.29.2.22 
Trường Tiểu học  

Liêm Cần 

Xã Liêm Cần, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

c1liemcan.tl@hanam.edu.vn 

 
02263884844 

http://ha

nam.edu.

vn/thlie

mcan 

020.02.30.H25 
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23 H25.29.2.23 
Trường Tiểu học  

Liêm Phong 

Xã Liêm phong, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c1liemphong.tl@hanam.edu.vn 

 
02263884879 

http://ha

nam.edu.

vn/thlie

mphong 

021.02.30.H25 

24 H25.29.2.24 
Trường Tiểu học 

 Liêm Sơn A 

Xã Liêm Sơn, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

c1aliemson.tl@hanam.edu.vn 

 
0226.3887016 

http://ha

nam.edu.

vn/thlie

mson 

022.02.30.H25 

25 H25.29.2.25 
Trường Tiểu học  

Liêm Thuận 

Xã Liêm Thuận, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c1liemthuan.tl@hanam.edu.vn 

 
 

http://ha

nam.edu.

vn/thlie

mthuan 

023.02.30.H25 

26 H25.29.2.26 
Trường Tiểu học 

 Liêm Túc 

Xã Liêm Túc, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

c1liemtuc.tl@hanam.edu.vn 

 
02263887009 

http://ha

nam.edu.

vn/thlie

mtuc 

024.02.30.H25 

27 H25.29.2.27 
Trường Tiểu học  

Thanh Bình 

Xã Thanh Bình, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

c1thanhbinh.tl@hanam.edu.vn 

 
 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

hbinh 

025.02.30.H25 

28 H25.29.2.28 
Trường Tiểu học 

 Thanh Hà 

Xã Thanh Hà, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

c1thanhha.tl@hanam.edu.vn 

 
02263881687 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

hha 

026.02.30.H25 

29 H25.29.2.29 
Trường Tiểu học  

Thanh Hải 

Xã Thanh Hải, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

c1thanhhai.tl@hanam.edu.vn 

 
02263888039 

http://hana

m.edu.vn/t

hthanhhai 

027.02.30.H25 

30 H25.29.2.30 
Trường Tiểu học  

Thanh Hương 

Xã Thanh Hương, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c1thanhhuong.tl@hanam.edu.vn 

 
02263880502 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

hhuong 

028.02.30.H25 

mailto:c1liemtuc.tl@hanam.edu.vn
mailto:c1thanhbinh.tl@hanam.edu.vn
mailto:c1thanhha.tl@hanam.edu.vn
mailto:c1thanhhai.tl@hanam.edu.vn
mailto:c1thanhhuong.tl@hanam.edu.vn


96 

TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

31 H25.29.2.31 
Trường Tiểu học  

Thanh Lưu 

Xã Thanh Lưu, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

c1thanhluu.tl@hanam.edu.vn 

 
 

http://hana

m.edu.vn/t

hthanhluu 

029.02.30.H25 

32 H25.29.2.32 
Trường Tiểu học  

Thanh Nghị A 

Xã Thanh Nghị, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c1athanhnghi.tl@hanam.edu.vn 

 
02263888153 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

hnghia 

030.02.30.H25 

33 H25.29.2.33 
Trường Tiểu học  

Thanh Nguyên 

Xã Thanh Nguyên, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c1thanhnguyen.tl@hanam.edu.v

n 

 

02263888057 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

hnguyen 

031.02.30.H25 

34 H25.29.2.34 
Trường Tiểu học  

Thanh Phong 

Xã Thanh Phong, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c1thanhphong.tl@hanam.edu.vn 

 
02263881992 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

hphong 

032.02.30.H25 

35 H25.29.2.35 
Trường Tiểu học  

Thanh Tâm 

Xã Thanh Tâm, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

c1thanhtam.tl@hanam.edu.vn 

 
02263888996 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

htam 

033.02.30.H25 

36 H25.29.2.36 
Trường Tiểu học 

 Thanh Tân 

Xã Thanh Tân, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

c1thanhtan.tl@hanam.edu.vn 

 
02263881843 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

htan 

034.02.30.H25 

37 H25.29.2.37 
Trường Tiểu học 

 Thanh Thuỷ 

Xã Thanh Thuỷ, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c1thanhthuy.tl@hanam.edu.vn 

 
02263880057 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

hthuy 

035.02.30.H25 

38 H25.29.2.38 
Trường Tiểu học  

Tân Thanh A 

Thị trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c1atanthanh.tl@hanam.edu.vn 

 
02263887004 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

hbinh 

 

mailto:c1thanhluu.tl@hanam.edu.vn
mailto:c1athanhnghi.tl@hanam.edu.vn
mailto:c1thanhnguyen.tl@hanam.edu.vn
mailto:c1thanhnguyen.tl@hanam.edu.vn
mailto:c1thanhphong.tl@hanam.edu.vn
mailto:c1thanhtam.tl@hanam.edu.vn
mailto:c1thanhtan.tl@hanam.edu.vn
mailto:c1thanhthuy.tl@hanam.edu.vn
mailto:c1atanthanh.tl@hanam.edu.vn
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TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

39 H25.29.2.39 
Trường Tiểu học 

 Tân Thanh B 

Thị trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c1btanthanh.tl@hanam.edu.vn 

 
02263887621 

http://ha

nam.edu.

vn/ththan

hluu 

 

40 H25.29.2.40 
Trường THCS 

 Kiện Khê 

Thị trấn Kiện Khê, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c2kienkhe.tl@hanam.edu.vn 

 
02263880121 

http://ha

nam.edu.

vn/thcski

enke 

036.02.30.H25 

41 H25.29.2.41 
Trường THCS  

Liêm Cần 

Xã Liêm Cần, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

c2liemcan.tl@hanam.edu.vn 02263884751 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsli

emcan 

037.02.30.H25 

42 H25.29.2.42 
Trường THCS 

 Liêm Phong 

Xã Liêm phong, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c2liemphong.tl@hanam.edu.vn 

 
02263884853 

 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsli

emphong 

038.02.30.H25 

43 H25.29.2.43 
Trường THCS 

 Liêm Sơn 

Xã Liêm Sơn, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

c2liemson.tl@hanam.edu.vn 

 
02263887663  039.02.30.H25 

44 H25.29.2.44 
Trường THCS 

 Liêm Thuận 

Xã Liêm Thuận, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c2liemthuan.tl@hanam.edu.vn 

 
02263887840 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsli

emthuan 

040.02.30.H25 

45 H25.29.2.45 
Trường THCS 

 Liêm Túc 

Xã Liêm Túc, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

c2liemtuc.tl@hanam.edu.vn 

 
02663887812 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsli

emtuc 

041.02.30.H25 

46 H25.29.2.46 
Trường THCS 

 Thanh Bình 

Xã Thanh Bình, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

c2thanhbinh.tl@hanam.edu.vn 

 
 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

anhbinh 

042.02.30.H25 

mailto:c1btanthanh.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2kienkhe.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2liemcan.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2liemphong.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2liemson.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2liemthuan.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2liemtuc.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2thanhbinh.tl@hanam.edu.vn
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TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

47 H25.29.2.47 
Trường THCS  

Thanh Hà 

Xã Thanh Hà, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

c2thanhha.tl@hanam.edu.vn 

 
02263880543 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

anhha 

043.02.30.H25 

48 H25.29.2.48 
Trường THCS 

 Thanh Hải 

Xã Thanh Hải, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

c2thanhhai.tl@hanam.edu.vn 

 
02263888052 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

anhhai 

044.02.30.H25 

49 H25.29.2.49 
Trường THCS 

 Thanh Hương 

Xã Thanh Hương, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c2thanhhuong.tl@hanam.edu.vn 

 
02263880330 

http://hana

m.edu.vn/t

hcsthanhh

uong 

045.02.30.H25 

50 H25.29.2.50 
Trường THCS 

 Thanh Lưu 

Xã Thanh Lưu, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

c2thanhluu.tl@hanam.edu.vn 

 
 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

anhluu 

046.02.30.H25 

51 H25.29.2.51 
Trường THCS  

Thanh Nghị 

Xã Thanh Nghị, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c2thanhnghi.tl@hanam.edu.vn 

 
02263888141 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

anhnghi 

047.02.30.H25 

52 H25.29.2.52 
Trường THCS  

Thanh Nguyên 

Xã Thanh Nguyên, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c2thanhnguyen.tl@hanam.edu.vn 

 
02263888091 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

anhnguy

en 

048.02.30.H25 

53 H25.29.2.53 
Trường THCS Thanh 

Phong 

Xã Thanh Phong, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c2thanhphong.tl@hanam.edu.vn 

 
02263881780 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

anhphon

g 

049.02.30.H25 

54 H25.29.2.54 
Trường THCS  

 Tân Thanh 

Thị trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

c2thanhluu.tl@hanam.edu.vn 

 
02263887842 

http://ha

nam.edu.
 

mailto:c2thanhha.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2thanhhai.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2thanhhuong.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2thanhluu.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2thanhnghi.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2thanhphong.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2thanhluu.tl@hanam.edu.vn
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TT 

Mã định danh 

mới theo QĐ 

20/2020/QĐ-TTg 

Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh cũ 

theo QCVN 

102:2016/BTTTT 

tỉnh Hà Nam vn/thcsth

anhluu 

55 H25.29.2.55 
Trường THCS 

 Thanh Tâm 

Xã Thanh Tâm, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh 

 Hà Nam 

c2thanhtam.tl@hanam.edu.vn 

 
02263888012 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

anhtam 

050.02.30.H25 

56 H25.29.2.56 
TrườngTHCS 

 Thanh Tân 

Xã Thanh Tân, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh  

Hà Nam 

c2thanhtan.tl@hanam.edu.vn 

 
02263881804 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

anhtan 

051.02.30.H25 

57 H25.29.2.57 
Trường THCS  

Thanh Thuỷ 

Xã Thanh Thuỷ, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c2thanhthuy.tl@hanam.edu.vn 

 
02263881851 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

anhthuy 

052.02.30.H25 

58 H25.29.2.58 
TrườngTHCS Đinh 

Công Tráng 

Thị trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

c2dctrang.tl@hanam.edu.vn 

 
02263887272 

http://ha

nam.edu.

vn/thcsth

anhdinhc

ongtrang 

053.02.30.H25 

Mã chờ từ H25.29.2.59 đến H25.29.2.999 để dự trữ 

 

mailto:c2thanhtam.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2thanhtan.tl@hanam.edu.vn
mailto:c2dctrang.tl@hanam.edu.vn
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